	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2145/QĐ-UBND
	Vĩnh Long, ngày 20 tháng 9 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH VĨNH LONG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1915/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1076/TTr-SKHCN ngày 11 tháng 9 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 06 (Sáu) thủ tục hành chính và phê duyệt 06 (Sáu) quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long được công bố và phê duyệt tại Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (chi tiết Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Công khai đầy đủ danh mục, nội dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long.

- Căn cứ cách thức thực hiện của thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này bổ sung vào Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

- Giao Sở Khoa học và Công nghệ lập danh sách tài khoản của công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để thiết lập cấu hình điện tử.

- Tổ chức thực hiện đúng nội dung thủ tục hành chính được công bố theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC, VH-XH, HC-TC;
- Lưu: VT, 1.12.30.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Quyên Thanh


PHỤ LỤC I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH VĨNH LONG
(Kèm theo Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH1
	STT
	Mã TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Thời gian giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý
	Phê duyệt quy trình nội bộ

	Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân

	1
	2.002380. 000.00.00. H61
	Thủ tục Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế.
	25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và nộp phí thẩm định.
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (quầy Sở Khoa học và Công nghệ) hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: https ://dichvucong.vinhlong.gov.vn.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.
	- Phí thẩm định cấp giấy phép:

+ Sử dụng thiết bị X- quang chụp răng: 2.000.000 đồng/1 thiết bị.

+ Sử dụng thiết bị X- quang chụp vú: 2.000.000 đồng/1 thiết bị.

+ Sử dụng thiết bị X- quang di động: 2.000.000 đồng/1 thiết bị.

+ Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán thông thường: 3.000.000đồng/1 thiết bị.

+ Sử dụng thiết bị đo mật độ xương: 3.000.000 đồng/1 thiết bị.

+ Sử dụng thiết bị X- quang tăng sáng truyền hình: 5.000.000 đồng/1 thiết bị.

+ Sử dụng thiết bị X- quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner): 8.000. 000 đồng/1 thiết bị.

+ Sử dụng thiết bị PET/CT: 16.000.000 đồng/1 thiết bị.

Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép tiến hành một công việc có nhiều nguồn bức xạ hoặc giấy phép tiến hành đồng thời nhiều công việc bức xạ, thì mức thu phí được tính như sau:

+ Đối với giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng từ 2 đến 3 nguồn bức xạ hoặc giấy phép tiến hành từ 2 đến 3 công việc bức xạ thì áp dụng mức thu bằng 95% mức thu quy định nêu trên.

+ Đối với giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng từ 4 đến 5 nguồn bức xạ hoặc giấy phép tiến hành 4 đến 5 công việc bức xạ thì áp dụng mức thu bằng 90% mức thu quy định nêu trên;

+ Đối với giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng từ 6 nguồn bức xạ hoặc giấy phép tiến hành 6 công việc bức xạ trở lên thì áp dụng mức thu bằng 85% mức thu quy định nêu trên.

- Lệ phí cấp giấy phép: không.
	- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;

- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, trong đó có quy định thủ tục hành chính;

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

- Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ ứng năng lượng nguyên tử;

- Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành.
	Chi tiết tại Phụ lục II

	2
	2.002381. 000.00.00. H61
	Thủ tục Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.
	25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và nộp phí thẩm định.
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (quầy Sở Khoa học và Công nghệ) hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: https ://dichvucong.vinhlong.gov.vn.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.
	- Phí thẩm định cấp phép gia hạn: thu 75% mức thu phí thẩm định lần đầu, cụ thể:

+ Sử dụng thiết bị X- quang chụp răng: 1.500.000 đồng/1 thiết bị.

+ Sử dụng thiết bị X- quang chụp vú: 1.500.000 đồng/1 thiết bị

+ Sử dụng thiết bị X- quang di động: 1.500.000 đồng/1 thiết bị

+ Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán thông thường: 2.250.000 đồng /1 thiết bị.

+ Sử dụng thiết bị đo mật độ xương: 2.250.000 đồng/1 thiết bị.

+ Sử dụng thiết bị X- quang tăng sáng truyền hình: 3.750.000 đồng/1 thiết bị

+ Sử dụng thiết bị Xquang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner): 6.000.000 đồng/1 thiết bị.

+ Sử dụng thiết bị PET/CT: 12.000.000 đồng/1 thiết bị.

- Lệ phí cấp giấy phép: không.
	- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;

- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, trong đó có quy định thủ tục hành chính;

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

- Thông tư 116/2021/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

- Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ ứng năng lượng nguyên tử;

- Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành.
	Chi tiết tại Phụ lục II

	3
	2.002382. 000.00.00. H61
	Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế.
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (quầy Sở Khoa học và Công nghệ) hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: https ://dichvucong.vinhlong.gov.vn.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.
	Không.
	- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;

- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, trong đó có quy định thủ tục hành chính;

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

- Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ ứng năng lượng nguyên tử;

- Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành.
	Chi tiết tại Phụ lục II

	4
	2.002383. 000.00.00. H61
	Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.
	25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (quầy Sở Khoa học và Công nghệ) hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: https ://dichvucong.vinhlong.gov.vn.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.
	Không.
	- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;

- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, trong đó có quy định thủ tục hành chính;

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

- Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ ứng năng lượng nguyên tử;

- Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành.
	Chi tiết tại Phụ lục II

	5
	2.002384. 000.00.00. H61
	Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế.
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (quầy Sở Khoa học và Công nghệ) hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: https ://dichvucong.vinhlong.gov.vn.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.
	Không.
	- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;

- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, trong đó có quy định thủ tục hành chính;

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

- Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ ứng năng lượng nguyên tử;

- Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành.
	Chi tiết tại Phụ lục II

	6
	2.002379. 000.00.00. H61
	Thủ tục cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế).
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và nộp lệ phí theo quy định.
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (quầy Sở Khoa học và Công nghệ) hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: https ://dichvucong.vinhlong.gov.vn.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.
	Lệ phí: 200.000 đồng/ 1 chứng chỉ.
	- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;

- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, trong đó có quy định thủ tục hành chính;

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

- Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ ứng năng lượng nguyên tử;

- Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành.
	Chi tiết tại phụ lục II
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Phén IT
NOI DUNG CU THE THU TUC HANH CHINH

LINH VUC AN TOAN BUC XA VA HAT NHAN

1. Thii tuc céip gidy phép tién hanh cong vigc birc xa - Sir dung thiét bi X-quang chén
doan trong y tée (Ma TTHC: 2.002380.000.00.00.H61).

a) Trinh tw thuce hién:
- Bwéc 1: Tiép nhén hd so

Té chirc, c4 nhén ndp hd so truc tiép hodc qua dich vu buu chinh cong ich dén Trung tim
Phuc vu hanh chinh c6ng tinh Vinh Long, dia chi: s6 12C, duong Hoang Théi Hiéu, Phuong 1,
thanh ph6 Vinh Long, tinh Vinh Long (quiy S& Khoa hoc va Cong nghé) hoic truc tuyén tai
Hé théng thong tin gidi quyét thd tuc hanh chinh tinh Vinh Long, dia chi:
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn.

- Budre 2: Kiém tra tinh hop 1é hé so

* Péi voi trudng hop ndp truc tiép:

+ Néu ho so déy du, chinh xac theo quy dinh thi cong chirc tiép nhan ho so 14p Gidy tiép
nhan hd so va hen tra két qua giai quyét thu tuc hanh chinh giao cho ngudi ndp hd so.

+ Néu hé so chua diy du, chua chinh xé4c theo quy dinh thi cong chirc tiép nhan hd so
huéng din td chirc, c4 nhin bd sung, hoan thién hd so theo quy dinh va néu rd 1y do theo méiu
Phiéu yéu ciu b sung, hoan thién hd so giri cho ngudi ndp dé bd sung, hoan thién hd so (dam
bao td chirc, ¢4 nhan chi phai bd sung hd so mot 14n).

* Péi voi trudng hop gui qua dich vu buru chinh cong ich:

+ Néu hd so déy du, chinh xéc theo quy dinh, trong thoi han 01 ngay lam viée ké tir ngay
nhén dugc ho s0, cong chirc tiép nhéan hd so s& thong bao ngay tra két qua bing dién thoai hoic
lap Gidy tiép nhan hd so va hen tra két qua giri qua dudng buu dién hoic email cho ngudi ndp
biét.

+ Néu hd so chua day du, chua chinh xéc theo quy dinh, trong thoi han 01 ngay 1am viée
ké tir ngay nhin dugc hé so, cong chirc tiép nhan hé so s& 14p Phiéu yéu cau bd sung, hoan
thién hé so giri qua dudng buu dién hoic giri email hodc théng bao bing dién thoai cho ngudi
nop biét dé bd sung hoan chinh hd so (dam bao t6 chirc, ca nhén chi phai bd sung hd so mot
1an).

* Dbi v6i trudong hop hd so ndp tai Hé théng thong tin giai quyét thi tyc hanh chinh tinh
Vinh Long:

Tai dia chi: https:/dichvucong.vinhlong.gov.vn chon myc “Dich vy cong truc tuyén” va
thuc hién theo dung trinh ty hudng dan.

oF Né}l hé so déy du, hop 16 theo quy dinh thi cong chirc tiép nhan hd so thong bao ngdy tra
két qua bang tin nhan (SMS) hodc qua hdp thu dién tr cho ngudi ndp biét va chuyén B phén

chuyén mén xir ly.
+ Néu ho so thiéu hoic khong hop 1€ theo quy dinh thi cong chirc tiép nhén hd so l4p

Phiéu yéu ciu bb sung, hoan thi¢n hd so, hé thong giri lai cho t6 chirc, c4 nhin dé bd sung,
hoan thién hd so (dam bao 6 chirc, ca nhan chi bd sung hd so khong qua mot 14n).
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+ Truong hop tir chbi nhén hd so, cong chirc tiép nhan hd so phai néu rd 1y do theo miu
Phi€u tir choi ti€p nhén giai quyet ho so.
- Bwéc 3: Xir 1y hd so

+ 86 Khoa hoc va Cong ngh¢ thAm dinh 1’1(“) s0 va trinh Uy ban nhén dén tinh Vinh Long
xem x¢t quyet dinh va chuyén két qua giai quyet dén Trung tdm Phuc vu hanh chinh c6ng tinh
tra cho t6 chirc, ca nhan.

+ Trong thoi han 25 ngdy lam viée ké tir ngay nhén duoc hé so diy da va hop 18, Uy ban
nhé4n dan tinh Vinh Long s& quyét dinh viéc cép glay phép tién hanh cong viéc birc xa cho td
chirc, c4 nhan; truong hop khong cép gidy phép tién hanh cong viée birc xa, Uy ban nhén dén
tinh Vinh Long s& c6 van ban tra 161 va néu rd ly do.

- Buérc 4: Tra két qua

+ Tb chirc, ca nhan nhén két qué gidi quyét thi tuc hanh chinh tryc tiép tai Trung tim
Phuc vu hanh chinh c¢6ng tinh Vinh Long, dia chi: s6 12C, duéng Hoang Thai Hicu, Phu(‘,mg 1,
thanh phd Vinh Long, tinh Vinh Long hodc qua dich vu buu chinh cdng ich hoéc truc tuyén.

+ Thoi gian tiép nhan ho so va trao tra két qué: Tir 07 gio dén 11 gio va 13 gio dén 17 gio
tir thr Hai dén thir S4u hang tuén (trir cdc ngay nghi theo quy dinh).

b) Cich thirc thye hién: np hd so truc tiép hodc qua dich vu buu chinh céng ich hoic
truc tuyén.

¢) Thanh phin, s6 lwong hd so:
- Thanh phén hb so:
+ Pon d& nghi cip Gidy phép tién hanh c6ng viéc birc xa (MAu kém theo);

+ Ban sao clia mot trong cac loai gidy to sau: Quyét dinh thanh 1ap 6 chirc, Gidy chimg
nhén ding ky doanh nghiép, Gidy chimg nhén ding ky déu tw, Gidy chimg nhén ding ky hoat
dong khoa hoc va cong nghé, cac loai gidy to khdc c6 gia tri trong dwong. Trudng hop gidy to
bi thét lac phai c6 x4c nhan ctia co quan ban hanh hodc cép loai gidy tr do;

+ Phiéu khai bao nhén vién birc xa va ngudi phy trach an toan (Mau kém theo);

+ Béan sao Chiing chi nhén vién buc xa clia ngudi phu trach an toan. Trudng hop ngudi
phu trach an toan chua c6 ching chi, phai ndp hd so dé nghi cip Chimg chi nh4n vién birc xa
theo quy dinh tai Didu 35 cia Nghi dinh s§ 142/2020/ND-CP cing hé so d& nghi cip Gidy
phép tién hanh cong viéc birc xa;

+ Ban sao Giéy ching nhén dao tao an toan birc xa cia nhan vién birc xa;

+ Phiéu khai béo thiét bj X-quang chén doan y t& (MAu kém theo);

+ Ban sao tai liéu cua nha san xuéit c6 thong tin vé thiét bj X-quang chén doan y té nhu
trong phiCu khai bao. Trudong hop khong c6 tai lidu ctia nha san xuat vé cac thong tin nay, t6
chirc, ca nhén d€ nghi cap gidy phép phai nfp két qua xéc dinh thong so k¥ thuét cua thiét bi;

+ Ban sao Gidy chimg nhan kiém dinh thiét bi X-quang chén doan y té;

_+Bdo cao danh gia an toan chimg minh dép tmg du cac diéu kién theo quy dinh tai khoan
2 Diéu 8 cia Nghi dinh s6 142/2020/ND-CP (Mau kém theo);
+ Ban sao Bién ban kiém xa;

+ K& hoach ung pho su ) (M4u kém theo);
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- S6 lrong hd so: 01 bo.

d) Thoi han gidi quyét: 25 ngay 1am viéc ké tir ngdy nhan di hd so hop 18 va phi thAm
dinh. Trong do:

- 8¢ Khoa hoc va Cong nghé tiép nhdn va té chikc tham dinh hé so;, 1gp ho so trinh Uy ban
nhdn dan tinh xem xét: 14 ngay lam viéc.

- Uy ban nhdn dan tinh quyét dinh, chuyén két qué gidi quyét TTHC dén Trung tém
PVHCC: 11 ngay lam viéc.

d@) Déi twong thye hi¢n thii tuc hanh chinh: T6 chirc, ¢4 nhén tién hanh cong viée birc
xa st dung thi€t bi X-quang chan doan trong y te.

e) Co quan gidi quyét thi tuc hanh chinh:
- Co quan c6 thdm quyén quyét dinh: Uy ban nhdn dén tinh Vinh Long.
- Co quan tryc tiép thyc hién: S& Khoa hoc va Cong nghé tinh Vinh Long.

) Két qua thyre hién thii tyc hanh chinh: Giy phép tién hanh cong viéc birc xa sir dung
thiét bi X-quang chan doan trong y t&.
h) Phi, 1€ phi:

- Phi thAm dinh c4p gidy phép:

+ Str dung thiét bi X-quang chup ring: 2.000.000 ddng/1 thiét bi.

+ Sir dung thiét bi X-quang chup va: 2.000.000 ddng/1 thiét bi.

+ Sir dung thiét bj X-quang di dong: 2.000.000 ddng/1 thiét bj.

+ Sir dyng thiét bj X-quang chin do4n théng thudng: 3.000.000 déng/1 thiét bi.

+ Sir dung thiét bi do mat d6 xwong: 3.000.000 ddng/1 thiét bi.

+ Sir dung thiét bj X-quang ting sang truyén hinh: 5.000.000 dong/1 thiét bi.

+ Sir dung thiét bi X-quang chup ct 16p vi tinh (CT Scanner): 8.000.000 dong/1 thiét bi.
+ Sir dung hé thiét bj PET/CT: 16.000.000 dong/1 thiét bj.

Trudng hop td chirc, ca nhén dé nghi cip glay phép tién hanh mot cong viéc c6 nhidu
ngudn birc xa hoic gidy phép tién hanh dbng thoi nhiéu cong viée birc xa, thi mirc thu phi dugc
tinh nhu sau:

ot Déi vl gidy phép ‘Eié'n hanh c6ng viéc blrc xa sir dung tir 2 dén‘3 ngudn birc xa hoic
gidy phép tién hanh tir 2 d€n 3 cdng viéc burc xa thi 4p dung mic thu bing 95% muc thu quy
dinh néu trén;

+ Débi VO‘I gidy phép tién hanh cong viéc birc xa sir dung tir 4 dén 5 ngudn birc xa hoic
gidy phép tién hanh 4 dén 5 cong viéce birc xa thi 4p dung mirc thu bing 90% mirc thu quy dinh
néu trén;

+,5D(”')i v6i gidy phép tién hanh cong viéc buc xa sir dung tir 6 ngudn birc xa hoic gidy
phép ti€én hanh 6 cong vi€c buc xa trd 1€n thi &p dung mirc thu bang 85% muc thu quy dinh néu
trén.

- L& phi cép gidy phép: Khéng.

i) Tén miu don, miu to khai:

- Pon @& nghi cép gidy phép tién hanh cong viéc birc xa (Miu s 01-PL IV);
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- Phiéu khai bao nhan vién birc xa va ngudi phu trach an toan (M4u sé 01-PL III);
- Phiéu khai bao thiét bj X-quang chan do4n trong y t& (Mau s6 07-PL III );
- B4o cdo danh gia an toan (Mau s 05-PL V);
- K& hoach tmg ph6 su ¢6 (MAu PL II).
K) Yéu céu, diéu kién thyc hién thii tuc hanh chinh:
* Diéu kién vé nhan lyc:

- Nhén vién birc xa phai dugc dio tao chuyén mén, nghiép vu vé sir dung thiét bj birc xa
c6 Gidy chiing nhan déo tao an toan birc xa phi hgp véi cong viéc birc xa va c6 Chimg chi nhén
vién birc xa theo quy dinh tai Pi¢u 28 cia Lut Nang lugng nguyén tir;

- C6 ngudi phu trach an toan, trir trudng hop co so chi sir dung thiét bj X-quang chup
ring sir dung phim dit sau huyét 6 ring. Ngudi phu trach an toan phai ¢6 Chimg chi nhén vién
birc xa va dugc bd nhiém bang vin ban trong d6 quy dinh 13 trich nhiém va quyén han theo
khoan 2 Diéu 27 cia Luét Nang lugng nguyén tir.

* Piéu kién vé€ bao dam an toan, an ninh:
- Bdo dam murc li€u chiéu xa trong di€u ki€én 1am vi€c binh thudng nhu sau:

+ Déi voi nhén vién birc xa: Liéu hiéu dung khéng vuot qua 20 mSv/nam (liy trung binh
trong 5 nam ké tiép nhau) va khong virgt qua 50 mSv trong mét ndm bét ky trong giai doan
ndy; Liéu tuong duong d6i véi thay tinh thé cia mit khéng vuot qua 20 mSv/niam (ly trung
binh trong 5 nam ké tiép nhau) va khong vuot qua 50 mSv trong mét nam bét ky trong giai
doan nay; Liéu trong dwong ddi véi da khéng vurot qua 500 mSv/nam theo loai hinh cong viée
birc xa cu thé.

+ Dbi voi cong chung: Liéu hiéu dung khéng vuot qua 1 mSv/nim (lay trung binh trong
5 nam ké tiép nhau) va khong vuot qua 5 mSv trong mot nam bét ky trong giai doan nay; Liéu
tuong dwong dbi véi thuy tinh thé cia mét khéng vuot qua 15 mSv/nim; Liéu tvong duong dbi
vé6i da khong vuot qui 50 mSv/nam dbi v6i cong ching theo tinh hubng chiéu xa cu thé.

- Thiét 13p khu vurc kiém soat va khu vire gidm sét nhu sau:

+ Khu vuc ki€m soat: Noi ¢6 mirc li€u chiéu xa tiém nédng 16n hon hodc bing 6
mSv/nam.

+ Khu vuc giam sét: Noi c6 mic li€u chi€u xa ti€ém néng 16n hon 1 mSv/ndm va nhé hon
6 mSv/nam.

- C6 diu higu canh béo birc xa theo Tiéu chudn quoc gia TCVN 7468:2005 (ISO
361:1975) An toan birc xa - Dau hi€u co ban v€ birc xa ion hoa va Ti€u chudn quoc gia TCVN
8663:2011 (ISO 21482:2007) An toan birc xa - Canh béo birc xa ion héa - Dau hi€u bo sung;

- C6 ndi quy an toan birc xa phit hop vé6i cong viée birc xa, bao gdm cac quy dinh vé:
Tuén tha quy trinh lam viéc va chi dan an toan; stir dung trang thi€t bi bao hd ca nhan, thiét bi
ghi do birc xa va li€u k€ ca nhén; trach nhi€ém thoéng bao khi c6 hién tugng bat thudong cé the
gdy mat an toan buc xa;

- Trang bj liéu ké c4 nhén va d4nh gia liéu chiéu xa c4 nhin cho nhan vién birc xa it nhét
03 thang mét lan;

- C6 ndi quy an toan birc xa trong d6 ghi rd cac yéu ciu bao vé an toan buc xa cho nhin
vién birc xa, cac nhéan vién y t€ khac, ngudi bénh, ngudi chdm séc, ho trg ngudi bénh va cong
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chiing; Gidy chimg nhén kiém dinh thiét bi birc xa con hiéu huc;

- C6 ké hoach ung pho su cb buc xa cép co s& theo quy dinh tai Phy II cda Nghi dinh s6
142/2020/ND-CP.

) Cén cir phap Iy cia thi tuc hanh chinh:

- Luét Nang lugng nguyén tr ngay 03 thang 6 nam 2008;

- Nghi dinh s6 142/2020/ND-CP ngay 09 thang 12 ndm 2020 quy dinh vé viéc tién hanh
cdng viéc birc xa va hoat dong dich vu ho trg tng dung ning luong nguyén t;

- Théng tu s6 287/2016/TT-BTC ngdy 15 thang 11 nam 2016 cia B§ truéng Bo Tai
chinh quy dinh mac thu, ché dd thu, ndp, quan ly va st dung phi, 1€ phi trong linh vuc néng
luong nguyén t;

- Thong tu 56~02/2022/TT-BKP’ICI\‘I ngay 25 thang 02 nam 2022 cia B Khoa hoc va
Cong ngh¢ huéng dan thi hanh mét s6 diéu cia Nghi dinh s6 142/2020/ND-CP ngay 09 thang
12 nam 2020 cda Chinh phii quy dinh v€ vi€c tién hanh cong vi€c birc xa va hoat dong dich vu
ung nang lugng nguyén tir;

- Théng tw s6 13/2023/TT- ~BKHCN ngay 30 thdng 6 ndm 2023 ctia B$ truéng B¢ Khoa
hoc va cong nghé bdi bo mdt so van ban quy pham phdp ludt do B truéng Bé Khoa hoc va
Cong nghé ban hanh, lién tich ban hanh.

(Ghi chii: Phan in nghiéng 1 ndi dung dwoc sira doi,bé sung)
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MAiu s6 01-PL IV
142/2020/NP-CP
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc ldp - Tw do - Hanh phiic

PON PE NGHI CAP GIAY PHEP TIEN HANH CONG VIEC BUC XA

1. Tén 6 chirc’/c4 nhan d& nghi cp gidy phép:

2. Dia chi lién lac:

3. Sé dién thoai: 4. Sb Fax:
5. E-mail:
6. Ngudi dimg dau td chirc*:
- Ho va tén:
- Churc vu:
- $6 gidy CMND/CCCD/H$ chiéu: Ngay cép: Co quan cép:
7. D& nghi cAp gidy phép tién hanh cong viéc birc xa sau:
TT Tén cong viéc birc xa Dia diém tién hanh cong viéc birc xa
2

8. Cac tai 1iéu kém theo:
1)
@)

sev ey, NZAY ... thdng ... ndm ...
NGUOI PUNG PAU TO CHUC/
CA NHAN PE NGHI CAP GIAY PHEP

(Ky, ghi ré ho tén va déng ddw)

'Ghi 16 tén (c4c) cong viée birc xa dé nghi cip gidy phép.

%Ghi 16 tén co quan c6 thdm quyén cép gify phép theo quy dinh tai Didu 28 Nghi dinh 142/2020/ND-CP.

3 Té chirc @2 nghi cép gidy phép 12 td chirc c6 quyét dinh thanh 1ap hodc dang ky kinh doanh, ¢6 con déu riéng do co
quan cong an ¢6 thdm quyén cp va phai truc tiép tién hanh cong viée birc xa.

* La nguoi dai dién theo phap lut cia td chirc. Trudng hop c4 nhan d& nghi cdp gidy phép thi chi cén khai S6 gidy
CMND / CCCD/ Hj chiéu.
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MAu s6 01-PL IIT
142/2020/NP-CP
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc lap - Tw do - Hanh phiic

PHIEU KHAI BAO NHAN VIEN BUC XA

I. THONG TIN TO CHUC, CA NHAN KHAI BAO
1. Tén td chirc, c4 nhén:

2. Dia chi lién lac:

3. Sé dién thoai: 4. S6 Fax:
5. E-mail:

II. NGUOI PHU TRACH AN TOAN

1. Ho va tén:

2. Ngay thang ndm sinh: 3. Giéi tinh:
4. $6 CMND/CCCD/H® chiéu: Ngay cap: Co quan cAp:

5. Chuyén nganh dao tao:
6. Phong/khoa/phan xudng dang lam vi€c:
S dién thoai:
7. S6 quyét dinh bd nhiém phu trach an toan: Ky ngay:
8. Giéy chirng nhén dao tao v& an toan birc xa:
- 86 gidy chimg nhén:
- Ngay cép:
- T chirc cp:
9. Ching chi nhén vién birc xa’:
- S6 Chirng chi:
- Ngay cép:

- Co quan cip:

* Chi 4p dung d6i v6i nhén vién dam nhiém céng viéc quy dinh tai Didu 28 Luat ning hrong nguyén tir.







III. NHAN VIEN BUC XA KHAC
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Tong sb: ....... nhéan vién
Chung Chuing
Hovi | Nam | Gigi | ™endlo | e 1 Chuysn ) opng vigo
tén sinh | tinh 20 x e d4m nhiém
toan vién dao tao
bic xa birc xa
S S
chimg chimg
nhén: chi:
Ngay Ngay
cap: cap:
T 5‘3 chirc Co
cap : quan
cap
.oery NGAY.... thang... ndm....
NGUOI LAP PHIEU NGUOIDPUNG PAU TO CHUC/

(Ky, ghi ré ho tén)

CA NHAN KHAIBAO
(Ky, ghi ré ho tén va dong dau)
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M3iu s6 07-PL 111
142/2020/NP-CP

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc ldp - Tw do - Hanh phiic

PHIEU KHAI BAO THIET BI X-QUANG CHAN POAN TRONG Y TE

I. THONG TIN TO CHUC, CA NHAN KHAI BAO

1.Tén tb chirc, c4 nhan:
2. Dia chi lién lac:
3. S6 dién thoai:

5. E-mail:

II. PAC TiNH CUA THIET BI

1. Tén thiét bi:

2. Ma hiéu (Model):

3. Hang, noi san xuét:
4. Nam san xut:

5. Pién 4p cuc dai (kV):
6. Dong cuc dai (mA):
7. Muc dich st dung:

[J Soi, chup chén doan tdng hop
hinh

[J Chyp va
[ Do mat d¢ xuong
[0 Chyp tha y
8. C6 dinh hay di dong:
[ C6 dinh
9. Noi dit thiét bj cb dinh:
III. PAU BONG PHAT TIA X
1. M3 hi€u (Model):
2. S6 xé-ri (Serial Number):
3. Hang, noi san xuét:
4, Nim san xuét:
IV. BAN PIEU KHIEN
1. M3 hi€u (Model):

2. S6 xé-ri (Serial Number):

4. S6 Fax:

[ Soi, chup ch4n do4n c6 ting sang truyén

[J Chup ring
[ Chup cit 16p vi tinh
[0 Muc dich khac (ghi rd):

[0 Di dong
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3. Hang, noi san xuét:
4. Nam san xuét:
V. BO PHAN TANG SANG (d6i voi thiét bj ting sing truyén hinh)
1. Ma hi¢u (Model):
2. S6 xé-ri (Serial Number):
3. Hang, noi san xuét:

4. N3m san xut:
. . ey NGAY.... thdng... ndm....
NGUOI LAP PHIEU NGU’O’! DU'I‘{G PAUTO ’CHU’C/
(Ky, ghi ré ho tén) CA NHAN KHAI BAO
(Ky, ghi ré ho tén va dong dau)
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MAu s6 05-PL V
142/2020/NP-CP

TEN TO CHUC, CA NHAN DE NGHI CAP GIAY PHEP/
GIAY DANG KY

BAO CAO PANH GIA AN TOAN/
BAO CAO PHAN TiCH AN TOAN

(Dia danh), thang ... nim ...
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TEN TO CHU'C, CA NHAN DE NGHI CAP GIAY PHEP/
GIAY PANG KY

BAO CAO PANH GIA AN TOAN/
BAO CAO PHAN TiCH AN TOAN

TO CHUC, CA NHAN PE NGHI ]
(Nguoi dirng dau to chire ky, ghi ho tén, déng dau)

(Dia danh), thang ... nim ...
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BAO CAO PANH GIA ANTOAN
(St dung thiet bi X-quang chan doan trong y te)

Phén I Tb chirc, c4 nhéin d& nghi cip gidy phép
1. Thong tin vé t6 chirc, c4 nhéan

1.Théng tin vé td chirc, ¢4 nhan

- Tén t6 chirc, c4 nhan d& nghi cip gidy phép:

- Pia chi tru sé chinh; dia chi lién lac (néu khac dia chi try s& chinh):
- Sb dién thoai: s6 fax, email:

- Dia chi noi tién hanh cong vi€c birc xa:

2. Théng tin vé ngwdi dimg dau

- Ho tén:

- Chirc vu:

- Dia chi lién lac; s6 dién thoai; sb fax; e-mail:

3. Théng tin vé ngwdi phu trich an toan

- Ho tén:

- Dja chi lién lac; sb dién thoai; e-mail):

- Trinh @6 chuyén mon:

- Chiing nhén dao tao an toan buc xa (sé giéy chimg nhén dao tao an toan birc xa, noi c?ip
va ngay cap giay chimg nhén):

- Chirng chi nhan vién birc xa (s chimg chi, noi cip, ngay cép):
Phén II. Té chirc quéan ly

1. So d6 o chirc va vi tri cac phong ban, don vi clia co sé truc ti€p ti€n hanh cong viéc
birc xa.

2. Liét ké cac vin ban phép luét lién quan dugc 4p dung 13m cin cir, bao gdm:
- Luét ndng lugng nguyén tir;

- Nghi dinh, nghi quyét ctia Chinh ph, quyet dinh, chi thi cia Thu twéng Chinh ph,
Thong tir ctia B trudng, Quy chudn k thuit quic gia vé bao dam an toan birc xa lién quan;

3. Danh muc hé so cin luu gitr; bién phap va phan cong trach nhiém 14p, quéan ly, Iru giit
va cép nhit ho so lién quan.

Phén III. Cic bién phép bio dim an toan birc xa
1. Mé ta cong viéc birc xa

- Muc dich cong viéc buc xa;

- Miit bang khu vuc tién hanh cong viéc birc xa.

2. M ta céc bién phap bao vé chong chiéu ngoai

- Céch thirc thiét 14p khu vyre kiém soat, khu vyre giam sat va bién phép kiém soat ngudi
ra vao khu vyuc ndy (ki€ém soat hanh chinh, bién céanh béo, tin hi€u canh bo);
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- Quy dinh vé viéc ghi nhét ky st dung, bao dudng, sira chira;

- Thuyét minh céc bién phap che chén birc xa tai noi sir dung thiét bi X-quang, bdo dam
mirc li€u blrc xa ti€ém néng cia mai truong lam viée trong thyuc t€ (khdng tinh phéng birc xa ty
nhién) nhu sau:

+ Trong phong diéu khién hogc noi djt ti diéu khién ciia thiét bj X-quang chin don
trong y té (trir d6i véi thiet bi X-quang di dong) khong vugt qua 10 uSv/gid;

+ Moi vj tri bén ngoai phong dét thiét bi X-quang chin doan trong y té noi céng chung di
lai, ngudi bénh ngodi chd va cac phong 1am viée 14n cén khong vugt qué 0,5 pSv/gio;

+ Truong hop phong dat thiét bj X-quang chén doén trong y té lién ké khoa séan, khoa nhi
hoic nim trong khu dén cu, lién k& nha & hodic noi lam viéc phai bao dam suét liéu birc xa & tit
c4 cac diém do bén ngoai phong dit thiét bi bing phéng birc xa tw nhién.

- Thuyét minh cac trang thiét bi bao hd c4 nhan va céc dung cu khi tién hanh cong viéc
birc xa, bao dam:

+7Thié't bi X-quang can thi¢p phai c6 cac tAm che chén bing cao su chi lép’tai ban ngudi
béph ae chg chan c4c tia birc xa dnh hudng dén nhan vién va hé che chan trén thict bi d€ bao vé
mat va tuyen gidp cia nhén vién khi theo ddi ngudi bénh;

+ C6 tap Eié cao su chi cho nhén vién van hanh ghié't bi X-quang chup réng toan canh,
chup X-quang tong hop, thict bi X-quang tang sang truyén hinh, X-quang di dong, thiét bj chup
cét 1p vi tinh;

+ C6 tap dé cao su chi, tAm cao su chi che tuyén giap, kinh chi, ging tay cao su chi cho
nhén vién van hanh thiét bi X-quang can thi€p, bac s¥, nhin vién lam viéc trong phong dét thiét
bi X-quang can thi€p va chup mach.

Phén IV. Kiém so4t liéu chiéu xa nghé nghiép va sirc khoé nhén vién birc xa

- Néu 6 quy dinh ndi by v€ viéc sir dung li€u ké ca nhén; tan suit do, don vi cung cap
dich vu do li€u chi€u xa c4 nhén; cach thirc 14p va quan ly ho so li€u chiéu xa ca nhén clia nhin
vién birc xa; quy dinh ve viéc thong bao két qua do li€u chi€u xa c4 nhan cho nhén vién bic xa.

- Liét ké danh sach nhéin vién birc xa duogc do li€u chi€u xa ca nhan.

- Néu r5 quy dinh vé kiém tra sirc khoé khi tuyén dung va kiém tra sirc khoé dinh ky cho
nhén vién bic xa; tan suat kiém tra.

Phén V. Bio dim an toan birc xa d6i véi bénh nhan

- Quy dinh v& bao dam an toan birc xa dbi v6i bénh nhén

Phin VI. Céc tai liéu kém theo

- So d6 mit bang tdng thé noi céng viée birc xa duoc tién hanh;
- Ban sao quyét dinh bd nhiém ngudi phu trach an toan;

- Ban sao hgp déng dich vu do liéu chiéu xa ca nhén;

- Ndi quy an toan birc xa; Quy trinh sir dung thiét bi X-quang.
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Mau PL II
142/2020/ND-CP

NOI DUNG KE HOACH UNG PHO SU CO BUC XA CAP CO SO
Phén 1

NOI DUNG KE HOACH UNG PHO SU' CO BU'C XA TRONG TRUONG HQP
PHAI PE NGH] PHE DUYET

I. Ke hoach ng phé sw co doi véi to chire, ca nhin tien hanh céng viéc birc xa, trir
cic cong viéc néu tai Muc II

1. Can cir phap ly, pham vi diéu chinh va dbi tuong ap dung cua ban k,é’ hoach tmg pho su
¢0; Giai thich khai ni€m, thuét ngt dugc dung trong ké hoach g pho su co.

2. MO ta loai hinh céng vi€c birc xa cua co s&; Phén tich nguy co va x4c dinh céc tinh
huodng su c0, hdu qué c6 thé xay ra

3. So @b t6 chirc tmg pho sur cb tai co s&; Trach nhiém cuia t§ chirc, c4 nhén lién quan va
ngudn lyc phuc vu tmg phé sur cb.

4. Kich ban tmg ph6 cho timg tinh hudng su c¢b c6 thé xay ra, gdm cac ndi dung sau day:

a) Tiép nhén va xir Iy théng tin sy cb: Quy trinh tiép nhan va xir 1y thong tin; huong dan
bao vé cong ching va han ché sur lan rong cia su b, xac dinh mic d6 huy dong ngudn luc tmg
pho ban déu;

b) Théng bao cho cac t chirc, c4 nhan tham gia tng pho sy c¢b: Quy trinh théng béo t6i
cac t6 chue, ca nhén tham gia tng phé sy ¢6; Quy dinh ngudi chiu trach nhiém chi huy tng
pho su c0 tai hién trudng;

¢) Huy dong ngudn lyc va trién khai tmg ph6: Quy dinh trach nhiém huy ddng va trién
khai ngudn lyc tng pho su co;

d) Tién hanh c4c bién phap can thi€p tai hién truong: So tan nguoi dan khi cén thiét, tién
hanh phén loai nguoi nhiém bén phéng xa va tién hanh tay xa tai chd, thu hdi ngudn phéng xa
hodc tay xa, bao vé nhin vién tmg pho va nguoi din, cdp ctru va diéu trj cho nan nhan...; Yéu
cau hd trg (g pho;

) Két thic hoat dong tmg pho va chuin bj ké hoach kl}éc phuc dai han: Cach thic ra
quyet dinh ket thac sy c6 va thong bao cho ngudi dan v€ quytt dinh do; Xac dinh tiéu chi va
14p k& hoach vé ki€m soat phong xa, khdc phuc hdu qua mdi trudng, theo déi va di€u tri nan
nhéin;

e) Béo cao két thic su 96: Noi nhén, thoi gian giri, n6i dung cia bao cao (hoat dong tng
pho sur ¢d, cac bién phap khéc phyc sy ¢6 da dugc tien hanh, hu qua voi con ngudi, hdu qua
v6i mdi truong, danh gia lieu birc xa, két luin va kién nghi).

5. Pao tao, dién tap, cip nhat ké hoach ung pho sy cb.

6. Tai liéu kém theo:

a) Danh muc ngudn phong xa, thiét bi birc xa clia co s& (Thong tin ngudn/thiét bi, gidy
phép lién quan);

b) So db mit bing co s, noi tién hanh céng viée birc xa;

¢) Danh muyc trang thiét bj sir dung trong tmg pho su cd;
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d) Danh sach, dia chi, s6 dién thoai lién lac cia t6 chirc, ¢4 nhan tham gia tmg pho su ¢
va to chirc, ¢4 nhan ho tro;
@) Cac biéu mAu: Théng béo va tiép nhén thong tin; Yéu ciu trg gitip; Béo cdo trong qué
trinh tmg pho va sau khi sy c6 két thac.

1L Ké hoach img phé sy cb d6i véi co & tién hanh cong viéc birc xa dong goi, vin
chuyén nguon phéng xa, vit liéu hat nhian nguon, vat liéu hat nhan

1. Cin ctr phap 1y, trach nhiém cia t6 chirc, ¢4 nhén trong viéc x4y dung, thuc hién va
chinh stra k€ hoach.

2. MO ta loai hinh cong vi€c birc xa cia co sd; Phén tich nguy co va x4c dinh céc tinh
huong su c6, hdu qua c6 thé xay ra.

3. Huéng dén vé cac hanh dong can thuc hién ngay khi xay ra su c¢6 @€ giam thiéu hau
qua su cO.

4. Quy trinh tmg ph6 cho timg tinh hudng sur ¢b c6 thé xay ra, trong d6 c6 cic ndi dung
sau:

a) Muc tiéu;
b) Cac buéc cAn thyc hién, d6i tugng thuc hién, bién phép thyc hién;
¢) Bio cdo trong qu trinh (mg phé va sau khi két thiic (g pho su cb;
d) T4 chirc, c4 nhan lién quan.
5. Quy dinh vé @30 tao, dién tép, cdp nhét ké hoach ung pho su cb.
6. Tai li€u kém theo:
i a) Danh séch, dga chi, s§ dién thoai lién lac cta t6 chirc, c4 nhin tham gia ing pho sy cb
va to chirc, ca nhan ho tro;
b) Danh muc trang thiét bi sir dung trong g pho su c6;
¢) Céc biéu mau: Théng bao va tiép nhan thong tin; Yéu ciu trg giup; B4o cdo trong qua
trinh Umg pho va sau khi sy c0 ket thuc.
Phién 2
NOI DUNG KE HOACH UNG PHO SU' CO BUC XA
TRONG TRUONG HQP KHONG PHE DUYET
I. Ké hoach wng pho sy ¢6 d6i voi co sé tién hanh cong viéc birc xa sir dung, lwu git,
dong gdéi va van chuyén nguon phéng xa thudc nhém 3, nhém 4 theo quy dinh tai QCVN
6:2010/BKHCN
1. Can ca phap ly, pham vi diéu chinh va d6i tuong ap dung cua ban k,é hoach tng phé su
¢0; Giai thich khai ni€m, thudt nglt dugc ding trong ké hoach g pho su co.
) 2. MQ ta loai hinh chg vi€c birc xa cua co s&; Phan tich nguy co va x4c dinh céc tinh
huong s c0, hdu qua c6 thé xay ra.
3. Kich ban tmg pho cho tirng tinh huéng su ¢b nhu mé ta & khoan 2, gdm céc noi dung
sau day:
a) Tié'p nhan va xir ly théng tin sy c¢d, thong bao cho céc té chirc, c4 nhén tham gia Gmg
pho su co;
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b) Quy trinh tmg pho6 d6i véi timg tinh hubng su cb;
¢) Tiéu chi ra quyét dinh két thuc tmg pho sy cb;

d) Viéc khac phuc hdu qua v€ méi truong, theo déi va di€u tri vé€ sirc khoé cho nan nhan
(néu co);

d) Bao céo két thuc sy cb: Noi nhén, thoi gian gui, nfi dung ctia bao cdo (hoat dong Gng
pho su co; Bién phap khic phuc su c6 dd dugc ti€n hanh, hu qua doi véi con ngudi va moi
trudong; Panh gia liu birc xa, két luén va kién nghi).

4. Pio tao, dién tip, cap nhat ké hoach ung pho su cd.

5. Tai liéu kém theo:

a) Danh muc ngudn phéng xa, thiét bj birc xa clia co s& (Thong tin ngudn/thiét bi, gidy
phép li€n quan);

b) So dd mat bﬁ_ng co s, noi tién hanh cong viéc birc xa;

¢) Danh muc trang thiét bj str dung trong g phé su cd;

d) Danh sach, dia chi, s6 dién thoai lién lac cia t6 chirc, ¢4 nhan tham gia tmg pho su cd
va to chirc, ¢4 nhan ho tro;

d) Céc biéu miu: Théng bao va tiép nhén théng tin; Yéu ciu trg gitp; Bao cdo trong qua
trinh Umg pho va sau khi sy cd két thic.

IL. Ké hoach émg phé sw c6 dbi véi co sé tién hanh cong vige birc xa sir dung, hru
gilt, dong goéi va van chuyeén nguon phéng xa thugc nhom 5 theo quy dinh tai QCVN
6:2010/BKHCN

1. Cén ct phéap ly.
2. MO ta loai hinh cong vi€c birc xa cua co s¢; Phén tich nguy co, tinh hudng lién quan
t6i thét lac ngudn phéng xa, mét an toan lién quan t&i ngudn phong xa.

3. Kich ban tmg pho sy cb cho timg tinh hubng mé ta tai khoan 2.

4. B4o c4o két thuc sir cb: Noi nhén, thoi gian giri, n6i dung cia béo céo (hoat dong Gng
pho su ¢0, cac bién phap khic phuc sy c6 dd dugc tién hanh, hu qua vdi con ngudi, hdu qua
v&i mdi truong, danh gia lieu birc xa, két ludn va kién nghi).

II1. Ké hoach éng phé sy cb dbi véi co s sir dung thiét bi X-quang chén doan y té
va thiét bi phat tia X khac

1. Cén ct phap ly.

2. Tréch nhiém béao c4o sir ¢b khi c6 ngudi bi chiéu xa qué lidu.

3. B4o céo két thic sur c: Noi nhan, thoi gian giri, ndi dung cia béo cao (hoat dong khic
phuc su cd da thuc hi€n, hdu qua su c0, danh gié li€u bic xa, két luin va ki€n nghi).

4. Quy dinh vé trach nhiém, phuong phap danh gia liéu va theo doi strc khoé clia c4 nhin
bi chiéu xa qua licu.

IV. Ké hoach wng pho sw ¢ d6i véi cac co so diing ky dich vu hé trg niing lwong
nguyén tir

1. Can cir phép 1y, so dd td chirc tmg pho su cb tai co sd; trach nhiém ciia t6 chic, ca
nhén li€n quan va ngudn luc phuc vu tng pho su co.
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2. M6 ta loai hinh dich vu hd tro ning luong nguyén tir cta co s6; Phén tich nguy co va
xéc dinh c4c tinh hudng su c6, hau qua c6 thé xay ra khi cung cip dich vu.

3. Kich ban tmg pho sy ¢6 cho timg tinh huéng md ta tai khoan 2 muc nay.

4. Béo c4o két thuc su ¢d: Noi nhén, thoi gian giri, ndi dung cuia bao céo (hoat dong tmg
pho su c0, cac bién phap khic phuc sy c6 dd dugc tién hanh, hdu qua véi con ngudi, hdu qua
v&i moi truong, danh gia lieu birc xa, ket ludn va kién nghi).

5. Pao tao, dién tép, cap nhat ké hoach tmg pho sy cb.

6. Tai li€u kém theo:

a) Danh sach, dia chi, s6 dién thoai lién lac cua t6 chirc, c4 nhan tham gia img pho6 su cb
va to chirc, ca nhan ho trg;

b) Danh muc trang thiét bj sir dung trong g pho su cb;

¢) Céc biéu mAu: Thong béo va tiép nhan thong tin; Yéu ciu trg gitp; B4o cdo trong qua
trinh Umg pho va sau khi su c6 két thac./.
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_ 2. Thi tyc gia han gidy phép tién hanh cdng viéc birc xa - St dung thiét bj X-quang
chan doan trong y te (Ma TTHC: 2.002381.000.00.00.H61).

a)Trinh ty thuc hién:
- Buwéc 1: Tiép nhén hd so

T4 chirc, c4 nhin ndp hd so truc tiép hodc qua dich vu buu chinh cong ich dén Trung tim
Phuc vu hanh chinh c6ng tinh Vinh Long, dia chi: s6 12C, duong Hoang Thai Hiéu, Phuong 1,
thanh pho Vinh Long, tinh Vinh Long (quiy S& Khoa hoc va Céng nghé) hoic tryc tuyén tai
Hé théng théng tin gidi quyét thi tuc hanh chinh tinh Vinh Long, dia chi:
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn.

- Bu6c 2: Kiém tra tinh hop 1é hd so

* Péi voi trudng hop ndp truc tiép:

+ Néu ho so déy du, chinh xac theo quy dinh thi cong chirc tiép nhan ho so lap Gidy tiép
nhan hd so va hen tra két qua giai quyét thu tuc hanh chinh giao cho ngudi ndp hd so.

+ Néu hé so chua diy du, chua chinh xé4c theo quy dinh thi cong chuc tiép nhan hd so
huéng dén td chirc, c4 nhan bd sung, hoan thién hd so theo quy dinh va néu 13 1y do theo miu
Phiéu yéu ciu b sung, hoan thién hd so giri cho ngudi ndp dé bd sung, hoan thién hd so (dam
bao t chirc, ¢4 nhan chi phai bd sung hd so mét 1n).

* P6i vé6i truomg hop giri qua dich vy buu chinh céng ich:

+ Néu hd so ddy du, chinh xac theo quy dinh, trong thoi han 01 ngay 1am viée ké tir ngay
nhan duoc hd so, cong chirc tiép nhan hd so s& thong bao ngay tra két qua bing dién thoai hoiic
1ap Gidy tiép nhén ho so va hen tra két qua giri qua dudng buu dién hoic email cho ngudi ndp
biét.

+ Néu hd so chua day du, chua chinh xéac theo quy dinh, trong thoi han 01 ngay lam viée
ké tir ngay nhén dugc hé so, cong chirc tiép nhén hd so s& 1ap Phiéu yéu ciu bd sung, hoan
thién hé so giri qua dudng buu dién hoic giri email hoic théng béo bing dién thoai cho ngudi
nop biét dé bd sung hoan chinh hd so (d4m bao tb chirc, c4 nhan chi phai bd sung hd so mot
1an).

* D6i véi tredng hop hd so ndp tai Hé théng thong tin giai quyét thii tuc hanh chinh tinh
Vinh Long:

Tai dia chi: https://dichvucong;\linhlong.gov.vn chon muc “Dich vu cdng truc tuyén” va
thuc hién theo dung trinh ty hudng dan.

Néu hd so ddy du, hop 1é theo quy dinh thi c6ng chirc tiép nhén hd so théng béo ngiy tra
két qua bing tin nhfin (SMS) hoiic qua hdp thur dién tir cho ngudi ndp biét va chuyén Bo phan
chuyén moén xir ly.

Néu hd so thiéu hoic khéng hop 18 theo quy dinh thi cong chirc tiép nhan hé so 1ap Phiéu
yéu ciu bb sung, hoan thién hd so, hé théng gui lai cho td chitc, c4 nhan dé bd sung, hoan thién
hd so (dam bao t6 chirc, c4 nhén chi bb sung hd so khéng qué mét 14n).

Trudng hop tir chdi nhén hd so, cong chirc tiép nhan hd so phai néu 15 1y do theo mau
Phicu tr choi ti€p nhén giai quyet ho so.
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- Buwéc 3: Xir Iy hd so

+ S& K}loa hoc va Cc‘)qg nghé thdm dinh 1}6 50 va trinh ij ban nhén dén tinh Vinh Long
xem x¢t quyét dinh va chuyén ket qua giai quyét dén Trung tim Phyc vy hanh chinh cong tinh
tra cho t6 chirc, ca nhén.

+ Trong thoi han 25 ngdy lam viéc ké tir ngdy nhén dugc hd so day da va hop 1¢, Uy ban
nhén dén tinh Vinh Long s& quyét dinh viéc cap gidy phdp tién hanh cong viée birc xa cho t6
chirc, ca nhén; trudng hgp khong cap gidy phép ti€n hanh cong viéc bic xa, Uy ban nhén dan
tinh Vinh Long s& c6 van ban tra 161 va néu 1o ly do.

- Bwérc 4: Tra két qua

+ T6 chirc, c4 nhan nhan két qua giai quyét thi tuc hanh chinh tryc tiép tai Trung tim
Phuc vu hanh chinh cong tinh Vinh Long, dia chi: s6 12C, duong Hoang Thai Hiéu, Phuong 1,
thanh phd Vinh Long, tinh Vinh Long hodc qua dich vu buu chinh cdng ich hoéc truc tuyén.

+ Thoi gian tiép nhan ho so va trao tré két qué: Tir 07 gio dén 11 gio va 13 gio dén 17 gio
tir thir Hai dén thr Sdu hang tuén (trir cac ngay nghi theo quy dinh).

b) ,Ciich thirc thue hién: ndp hd so truc tiép hodc qua dich vu buu chinh céng ich hodc
truc tuyén.

¢) Thanh phén, s6 lrong hd so:

- Thanh phin hd so:

+ Pon d& nghi gia han Gidy phép tién hanh c6ng viéc birc xa (MAu kém theo);

+ Ban sao gidy phép da duoc cip va sip hét han;

+ Két qua do liéu ké c4 nhén trong thoi gian hiéu luc cia gidy phép dé nghi gia han;

+ Ban sao két qua kiém xa;

+ Ban sao Gidy chimg nhan kiém dinh thiét bi;

+ Phiéu khgi béo‘ dbi V(’)‘i, nhe”u} vién bl’xg Xa hpEflC nguc‘ri phu trach an toan birc xa (néu co
thay d6i so v6i ho so d€ nghi cap gidy phép gan nhat) (Mau kém theo);

+ B4o c4o d4nh gi4 an toan birc xa (néu c6 thay ddi so véi hd so dé nghi cip gidy phép
gan nhat) (Mau kém theo).

- S6 lrong hd so: 01 bo.

_d) Thoi han gidi quyét: Tong thoi gian gidi quyét 1 25 ngdy lam viée k€ tir ngdy nhan
dd ho so hop 1€ va phi tham dinh. Trong do:

- 80 Khoa hoc va Cong nghé tié’p nhdn, tham dinh hoé so, trinh (7y ban nhan dan tinh xem
xét quyét dinh: 14 ngay lam viéc.

- Uy ban nhén ddn tinh quyét dinh, chuyén két qud gidi quyét TTHC dén Trung tim
PVHCC: 11 ngay lam viéc.

d) Poi twgng thyc hién thi tuc hanh chinh: Tb chirc, ca nhéan tién hanh c6ng viéc birc
xa str dung thi€t bi X - quang chan doan trong y t&.

e) Co quan giai quyét thii tuc hanh chinh:
- Co quan c6 thdm quyén quyét dinh: Uy ban nhdn dén tinh Vinh Long.
- Co quan tryc tiép thue hién: S& Khoa hoc va Cong nghé tinh Vinh Long.
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g) }(ét qué thye hién thi tuc hanh chinh: Gidy phép tién hanh cong viéc birc xa sir
dung thi€t bi X-quang chan doan trong y té.
h) Phi, I¢ phi:

- Phi thAm dinh c4p gidy phép: thu 75% mirc thu phi thAm dinh 14n du, cy thé:

+ Sir dung thiét bj X-quang chup rang: 1.500.000 déng/1 thiét bi.

+ Sir dung thiét bj X-quang chup vi: 1.500.000 dong/1 thiét bj

+ Sir dung thiét bj X-quang di déng: 1.500.000 ddng/1 thiét bj.

+ Sir dung thiét bj X-quang chin do4n thong thuong: 2.250.000 dong/1 thiét bj.

+ Sir dung thiét bj do mat do xuong;: 2.250.000 dong/1 thiét bi.

+ Sir dung thiét bj X-quang ting sang truyén hinh: 3.750.000 dong/1 thiét b

+ Sir dung thiét bj X-quang chup cét 16p vi tinh (CT Scanner): 6.000.000 dong/1 thiét bj.

+ Sir dung thiét bj PET/CT: 12.000.000 ddng/1 thiét bi.

- L& phi cép gidy phép: Khong.

i) Tén miu don, miu to khai:

- Pon d& nghi gia han gidy phép tién hanh c6ng viéc birc xa (MAu sé 06-PL IV);

- Phiéu khai b4o nhan vién birc xa va ngudi phy trach an toan (MAu s6 01-PL III);

- B4o c4o danh gia an toan (Mau s 05-PL V).

k) Yéu céu, diéu Kkién thyc hién thi tuc hanh chinh:

Tb chirc, c4 nhan muén gia han Gidy phép ,tié'n hanh c6ng viéc birc xa phai giri hé so dén
co quan nha nudc c6 thdm quyen trude khi gidy phép hét han it nhat 45 ngay doi véi gidy
phép ¢6 thoi han trén 12 thang.

) Cén ci phap ly cia thi tuc hanh chinh:

- Luét Néang luong nguyén tr ngay 03 thang 6 nam 2008;

- Nghi dinh s6 142/2020/ND-CP ngay 09 thang 12 ndm 2020 quy dinh vé viéc tién hanh
cdng viéc birc xa va hoat dong dich vu ho trg tmg dung ning luong nguyén tr;

- Théng tir sb 287/2016/TT-BTC ngay 15 thang 11 ndm 2016 cua B{ truong Bo Tai
chinh quy dinh mirc thu, ché d¢ thu, ndp, quan ly va st dung phi, 1¢ phi trong linh virc ning
luong nguyén tr;

- Thong tu S("')~02/2022/"[T-BK},ICI\‘I ngdy 25 thang 02 nam 2022 cua B Khoa hoc va
Cong ngh¢ huéng dan thi hanh mét s6 diéu cua Nghi dinh s6 142/2020/ND-CP ngay 09 thang
12 ndm 2020 ctia Chinh pht1 quy dinh v€ vi€c tién hanh cong vi€c birc xa va hoat dong dich vu
ung nang lugng nguyén tir;

- Théng tir s6 13/2023/TT-BKHCN ngay 30 thdng 6 nim 2023 cia Bé trudng B Khoa
hoc va cong nghé bdi bo mét sé vdan ban quy pham phdp ludt do B truong Bé Khoa hoc va
Cong nghé ban hanh, lién tich ban hanh.

(Ghi chi: Phan in nghiéng Ia ndi dung duoc sira déi, bé sung)
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MAiu s6 06-PL IV
142/2020/NP-CP

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc ldp - Tw do - Hanh phiic

PON PE NGHI GIA HAN
GIAY PHEP TIEN HANH CONG VIEC BUC XA

Kinh gii: ........

1. Tén t6 chirc/ca nhan dé nghi gia han gidy phép:

2. Dia chi lién lac:

3. 86 dién thoai:

5. E-mail:

6. Ngudi dimg dau td chirc’:
- Ho va tén:

- Chirc vu:

- S gihy CMND/CCCD/H® chiéu:

7. D& nghj gia han gidy phép sau:
- 86 gidy phép:
- CAp ngay:
- C6 thoi han dén ngay:

8. Cac tai liéu kém theo:

M

@

®3)

4. S6 Fax:
Ngay cip: Co quan cip:

..... , hgay .... thang ... ndm .

_ NGUOIDUNG PAU TO CHUC/
CA NHAN DE NGHI CAP GIAY PHEP
(Ky, ghi ré ho tén va dong dau)

Gh1 rd tén co quan c6 thdm quyén cip glay phép theo quy dinh tai Didu 28 Nghl dmh nay.
"La ngudi dai dién theo phap luat cha td chirc. Trudomg hop c4 nhan d& nghj cép gidy phép thi khong phai khai muc nay.
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MAu s6 01-PL IIT
142/2020/NP-CP
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc ldp - Tw do - Hanh phiic

PHIEU KHAI BAO NHAN VIEN BUC XA

I. THONG TIN TO CHUC, CA NHAN KHAI BAO
1. Tén td chirc, c4 nhén:

2. Dia chi lién lac:

3. Sé dién thoai: 4. S6 Fax:
5. E-mail:

II. NGUOI PHU TRACH AN TOAN

1. Ho va tén:

2. Ngay thang ndm sinh: 3. Giéi tinh:
4. $6 CMND/CCCD/H® chiéu: Ngay cap: Co quan cAp:

5. Chuyén nganh dao tao:
6. Phong/khoa/phan xudng dang lam vi€c:
S dién thoai:
7. S6 quyét dinh bd nhiém phy trach an toan: Ky ngay:
8. Giéy chirng nhén dao tao v& an toan birc xa:
- 86 gidy chimg nhén:
- Ngay cép:
- T chirc cép:
9. Ching chi nhén vién birc xa®:
- S6 Chirng chi:
- Ngay cép:

- Co quan cip:

® Chi 4p dung d6i v6i nhén vién dam nhiém céng viéc quy dinh tai Didu 28 Luat ning lugng nguyén tir.







III. NHAN VIEN BUC XA KHAC

36

Téng sb: ....... nhéan vién
Chung Chuing
Hovi | Nam | Gigi | ™endo | o 1 Chuysn ) opng vigo
#n | sinh | tinh 20 e £ d4m nhiém
toan vién dao tao
bic xa birc xa
S6 S6
chimg chimg
nhén: chi:
Ngay Ngay
cap: cap:
T 5‘3 chirc Co
cap : quan
cap
.oery NGAY.... thang... ndm....
NGUOI LAP PHIEU NGUOIPUNG PAU TO CHUC/

(Ky, ghi ré ho tén)

CA NHAN KHAI BAO
(Ky, ghi ré ho tén va dong dau)
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MAu s6 05-PL V
142/2020/NP-CP

TEN TO CHUC, CA NHAN DE NGHI CAP GIAY PHEP/
GIAY DANG KY

BAO CAO DPANH GIA AN TOAN/
BAO CAO PHAN TiCH AN TOAN

(Dia danh), thang ... nim ...
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TEN TO CHUC, CA NHAN DE NGHI CAP GIAY PHEP/
GIAY PANG KY

BAO CAO PANH GIA AN TOAN/
BAO CAO PHAN TiCH AN TOAN

TO CHUC, CANHAN PENGHI
(Ngudi dimg dau to chire ky, ghi ho tén, dong dau)

(Dia danh), thang ... ndm ...
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BAO CAO PANH GIA AN TOAN

(St dung thiet bi X-quang chan doan trong y te)
Phén I Tb chirc, c4 nhéin d& nghi cip gidy phép
1. Thong tin vé t6 chirc, c4 nhéan
1.Théng tin vé td chirc, ¢4 nhan
- Tén t6 chirc, c4 nhan d& nghi cip gidy phép:
- Pia chi tru sé chinh; dia chi lién lac (néu khac dia chi try s& chinh):
- Sb dién thoai: s6 fax, email:
- Dia chi noi tién hanh cong vi€c birc xa:
2. Théng tin vé ngwdi dimg dau
- Ho tén:
- Chirc vu:
- Dia chi lién lac; s6 dién thoai; sb fax; e-mail:
3. Théng tin vé ngwdi phu trich an toan
- Ho tén:
- Dja chi lién lac; sb dién thoai; e-mail):
- Trinh @6 chuyén mon:

- Ching nhéan dao tao an toan birc xa (sé giéy ching nhén dao tao an toan bic xa, noi cép
va ngay cap giay chimg nhén):

- Chirng chi nhan vién birc xa (s chimg chi, noi cip, ngay cép):
Phén II. Té chirc quéan ly

1. So d6 t0 chirc va vi tri cac phong ban, don vi cla co s truc tiép ti€n hanh cong viéc
birc xa.

2. Liét ké cac vin ban phép luét lién quan dugc 4p dung 13m cin ci, bao gdm:
- Luét ndng lugng nguyén tir;

- Nghi dinh, nghi quyét cia Chinh phu, quyet dinh, chi thi cia Thu tuéng Chinh phu,
Thong tir ctia B trudng, Quy chudn k¥ thuit quéc gia vé bao dam an toan birc xa lién quan;

3. Danh muc hé so cin Iuu giit; bién phap va phan céng trach nhiém 1ap, quan 1y, Iuu giit
va cép nhit ho so lién quan.

Phén III. Cic bién phép bio dim an toan birc xa
1. Mé ta cong viéc birc xa

- Muc dich cong vi€c buc xa;

- Miit bang khu vuc tién hanh cong viéc birc xa.

2. M ta céc bién phap bao vé chong chiéu ngoai

- C4ch thirc thiét 1ap khu virc kiém soat, khu vire gidm sat va bién phdp kiém soat ngudi ra
vao khu vuc nay (ki€m soat hanh chinh, bién canh béo, tin hiéu canh bao);
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- Quy dinh vé viéc ghi nhét ky str dung, bao dudng, sira chira;

- Thuyét minh céc bién phap che chin birc xa tai noi sir dung thiét bj X-quang, bao dam
mirc li€u birc xa ti€ém néng cila mai truong lam vi€c trong thuc t€ (khdng tinh phdng birc xa tu
nhién) nhu sau:

_ + Trong phong diéu khién hodc noi dat ti diéu khién cua thiét bi X-quang chén doén trong
y té (trir 461 v6i thiét bi X-quang di dong) khong vuot qua 10 pSv/gid;

+ Moi vi tri bén ngodi phong dit thiét bi X-quang chin doéan trong y té noi céng chung di
lai, ngudi bénh ngdi chd va cac phong 1am vi€e 1an cdn khong vurgt qua 0,5 pSv/gio;

+ Truong hop phong dat thiét bi X-quang chin do4n trong y té lién k& khoa san, khoa nhi
hoiic nim trong khu dan cu, 1ién k& nha & hodic noi 1am viéc phai bao dam suét liéu birc xa & tht
c4 cac diém do bén ngoai phong dit thiét bi bing phéng birc xa tw nhién.

- Thuyét minh céc trang thiét bi bao hd c4 nhén va cic dung cu khi tién hanh cong viéc
birc xa, bao dam:

+,Thiét bi X-quang can thi€p phai c6 cac tdm che chiin bing cao su chi lép,tai ban ngudi
béph dae ch’e chén céc tia birc xa &nh hudng dén nhéan vién va hé che chan trén thi€t bi d€ bao vé
mat va tuyen gidp cia nhén vién khi theo ddi ngudi bénh;

+C6 tap dé cao su chi cho nhén vién vén ha‘mh‘thié't bi X-quang chyp rang toan canh, chyp
X-quang tong hop, thiét bi X-quang ting sang truyén hinh, X-quang di ddng, thi€t bi chup cat
16p vi tinh;

+ C6 tap dé cao su chi, tAm cao su chi che tuyén giap, kinh chi, ging tay cao su chi cho
nhén vién vén hanh thiét bi X-quang can thi€p, bac s§, nhan vién lam vi€c trong phong dét thiét
bi X-quang can thi€p va chup mach.

Phan IV. Kiém soait lieu chiéu xa nghe nghié€p va sirc khoé nhéin vién birc xa

- Néu 16 quy dinh ndi bd vé viéc st dung li€u ké c4 nhén; tin suat do, don vi cung cap
dich vu do li€u chiéu xa ca nhén; cach thirc 18p va quan ly ho so li€u chi€u xa ca nhén ctia nhan
vién birc xa; quy dinh ve viéc thdng bao két qua do lieu chi€u xa ca nhén cho nhén vién birc xa .

- Liét ké danh sach nhéin vién birc xa duogc do li€u chi€u xa ca nhan.

- Néu rd quy dinh v& kiém tra strc khoé khi tuyén dung va kiém tra strc khoé dinh ky cho
nhén vién bic xa; tan suat kiém tra.

Phén V. Bio dim an toan birc xa d6i véi bénh nhan

- Quy dinh v& bao dam an toan birc xa dbi v6i bénh nhén

Phin VI. Céc tai liéu kém theo

- So d6 mit bang tdng thé noi céng viée birc xa dugc tién hanh;
- Ban sao quyét dinh bd nhiém ngudi phu trach an toan;

- Ban sao hgp déng dich vu do liéu chiéu xa ca nhén;

- Ndi quy an toan birc xa; Quy trinh sir dung thiét bi X-quang.
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_ 3. Thii tyc sira doi gidy phép tién hanh cdng viéc birc xa - Sir dung thiét bj X-quang
chan doan trong y té (Ma TTHC: 2.002382.000.00.00.H61).

a) Trinh tw thyce hién:
- Buéc 1: Tiép nhin hd so

Té chirc, c4 nhan ndp hd so truc tiép hodc qua dich vu buu chinh cong ich dén Trung tAm
Phuc vu hanh chinh cong tinh Vinh Long, dia chi: s6 12C, dudng Hoang Thai Hiéu, Phuong 1,
thanh pho Vinh Long, tinh Vinh Long (quiy S& Khoa hoc va Cong nghé) hoic truc tuyén tai
Hé théng thong tin giai quyét thi tyc hanh chinh tinh Vinh Long, dia chi:
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn.

- Bu6e 2: Kiém tra tinh hop 1é hé so

* Péi voi trudng hop ndp truc tiép:

+ Néu ho so déy du, chinh xac theo quy dinh thi cong chirc tiép nhan ho so 14p Gidy tiép
nhan hd so va hen tra két qua giai quyét thu tuc hanh chinh giao cho ngudi ndp hd so.

+ Néu hé so chua diy du, chua chinh xé4c theo quy dinh thi cong chuc tiép nhin hd so
huéng dén td chirc, c4 nhan bd sung, hoan thién hd so theo quy dinh va néu 5 1y do theo miu
Phiéu yéu ciu b sung, hoan thién hd so giri cho ngudi ndp dé bd sung, hoan thién hd so (dam
bao td chirc, ¢4 nhan chi phai bd sung hd so mot 1n).

* Péi voi trudong hop gui qua dich vu buu chinh cong ich:

+ Néu hd so diy du, chinh x4c theo quy dinh, trong thdi han 01 ngay 1am viée ké tir ngay
nhan duogc hd so, cong chire tiép nhan hd so s& théng bao ngay tra két qua bang dién thoai hodic
1ap Gidy tiép nhén hd so va hen tra két qua giri qua dudng buu dién hodic email cho ngudi ndp
biét.

+ Néu hd so chua day du, chua chinh xéac theo quy dinh, trong thoi han 01 ngay 1am viée
ké tir ngay nhin duoc hd so, cong chirc tiép nhin hd so s& 1ap Phiéu yéu ciu bd sung, hoan
thién hé so giri qua dudng buu dién hoic giri email hoic théng bao bing dién thoai cho ngudi
nop biét dé bd sung hoan chinh hd so (dam bao t6 chirc, ca nhén chi phai bd sung hd so mot
1an).

* Péi voi truong hop hd so ndp tai Hé théng thong tin giai quyét thi tuc hanh chinh tinh
Vinh Long:

Tai dia chi: https://dichvucong.vinhlong.gov.vn chon myc “Dich vu cong tryc tuyén” va
thuc hién theo dung trinh ty hudng dan.

+ Néu 1}6 so diy du, hop 1€ theo quy dinh thi cong chirc tiép nhan hd so théng bao ngay
trd k€t qua bang tin nhin (SMS) hodc qua hdp thu dién tr cho ngudi ndp bict va chuyén Bo
phén chuyén mén x1r ly.

ot Né'u‘hé 50 thiéu hogc khong hop 1€ theo quy dinh thi cong chirc tiép nhan7h6750 lap
Phicu yéu cr?}u bd sung, hOé’n thién ho so, hé th@ng gui 1a1 cho to0 chuc, ca nhén dé b6 sung,
hoan thién hé so (dam bao t6 chirc, ca nhan chi bd sung ho so khong qua mét 1an).

_ Trudng hop tir chéi nhén ,hé so, cong chirc tiép nhén hd so phéi néu 16 1y do theo miu
Phiéu tir choi ti€p nhan giai quyét ho so.
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- Buwéc 3: Xir Iy hd so

+ 86 Khoa hoc va Cong nghé thdm dinh ho so va trinh Uy ban nhan dén tinh Vinh Long
xem x¢t quyet dinh va chuyén ket qua giai quyét dén Trung tim Phyc vy hanh chinh cong tinh
tra cho t0 chirc, ca nhan.

+ Trong thoi han 10 ngay 1am viée ké tir ngdy nhén dugc hé so ddy du va hop 18, Uy ban
nhé4n dan tinh Vinh Long s& quyét dinh viéc cép glay phép tién hanh cong viéc birc xa cho td
chirc, c4 nhan; trromg hop khong cép gidy phép tién hanh cong viée birc xa, Uy ban nhan dén
tinh Vinh Long s€ c6 van ban tra 16i va néu 16 ly do.

- Buéc 4: Tra két qua

+ T4 churc, ca nhan nhén két qua giai quyét tha tuc hanh chinh tryc tiép tai Trung tdm
Phuc vy hanh chinh céng tinh Vinh Long, dia chi: s6 12C, duong Hoang Thai Hicu, Phuong 1,
thanh pho Vinh Long, tinh Vinh Long hodc qua dich vu buu chinh cdng ich hoéc truc tuyén.

+ Thoi gian tiép nhan ho so va trao tré két qué: Tir 07 gio dén 11 gio va 13 gio dén 17 gio
tir thir Hai dén thr Sdu hang tuén (trir cac ngay nghi theo quy dinh).

b) ’Ci'lch thirc thue hién: ndp hd so truc tiép hodc qua dich vu buu chinh céng ich hoéc
truc tuyén.
¢) Thanh phan, so lwgng ho so:

- Thanh phén hb so:

+ Pon d& nghi sira d6i Gidy phép tién hanh cong viéc birc xa (MAu kém theo);

+ Ban gbc gidy phép;

+ Céac vén ban xdc nhén théng tin sira dbi cho céac truong hop thay ddi tén, dia chi, sb dién
thoai, so fax;

+ Ban sao hop d6ng chuyén nhuong d6i vai truong hop giam sé Iugng thiét bi birc xa do
chuyén nhuong;

+ C4c vin ban chimg minh c4c thong tin vé thiét bj birc xa trong gidy phép da cép khac
v6i thong tin veé thi€t bi birc xa trén thuce t€ va can hi€u dinh.

- S6 lrgng hd so: 01 bo.

d) Thoi han gii quyét: 10 ngay 1am viéc ké tir ngay nhan duoc hd so ddy da va hop 1¢.
Trong do:

- 8¢ Khoa hoc va Cong nghé tié’p nhén, tham dinh hé so, trinh U'y ban nhédn dan tinh xem
xét: 05 ngay lam viéc.

- Uy ban nhdn ddn tinh quyét dinh, chuyén két qué gidi quyét TTHC dén Trung tém
PVHCC: 05 ngay lam viéc.

a4 Poi twong thyre hién thi tuc hanh chinh: T(f) chirc, ca nhén da dugc cip Gidy phép
tién hanh cong viéc birc xa sir dung thiét bi X-quang chan doéan trong y té.

e) Co quan gidi quyét tha tuc hanh chinh:
- Co quan c6 thdm quyén quyét dinh: Uy ban nhdn dén tinh Vinh Long.
- Co quan tryc tiép thuc hién: S& Khoa hoc va Céng nghé tinh Vinh Long.

g) Két qui thye hi¢n thii tuc hanh chinh: Gidy phép tién hanh cong viéc birc xa sir
dung thi€t bi X-quang chén doan trong y té.
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h) Phi, 1€ phi: Khong.

i) Tén miu don, miu t¥ khai: Don dé nghi sira ddi gidy phép tién hanh cong viéc bic

xa (Mau so 07-PL IV).

K) Yéu céu, diéu kién thyc hién thi tuc hanh chinh: Khong.

) Cén cit phap Iy ciia thi tuc hanh chinh:

- Luét Nang lugng nguyén tir ngay 03 thang 6 nam 2008;

- Nghi dinh s6 142/2020/ND-CP ngay 09 thing 12 nim 2020 quy dinh vé viéc tién hanh
cong viéc birc xa va hoat dong dich vu ho trg tng dung néng lugng nguyén tf;

- Théng tu s6 287/2016/TT-BTC ngdy 15 thang 11 nim 2016 cia B§ truéng BO Tai
chinh quy dinh muc thu, ché 49 thu, ndép, quan ly va st dung phi, 1€ phi trong linh vuc ning
luong nguyén t;

- Thong tu sé~02/2022/"IT-BKI-’ICI\‘I ngdy 25 thang 02 nam 2022 cia B Khoa hoc va
Cong ngh¢ huéng dan thi hanh mét s6 diéu cia Nghi dinh s6 142/2020/ND-CP ngay 09 thang
12 ndm 2020 cta Chinh phti quy dinh v€ viéc tién hanh cong vi€c birc xa va hoat dong dich vu
ung nang lugng nguyén t;

- Théng tur 56 13/2023/TT- -BKHCN ngay 30 thang 6 nam 2023 cua B¢ truong B¢ Khoa
hoc va cong nghé bdi bo mét sé van ban quy pham phdp ludt do B truong Bé Khoa hoc va
Cong nghé ban hanh, lién tich ban hanh.

(Ghi chii: Phdn in nghiéng 1a ndi dung dwoc sira doi, b6 sung)
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M&u s6 07-PL IV
142/2020/ND-CP
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc ldp - Tw do - Hanh phiic
DON PE NGHI SUA POIL, BO SUNG GIAY PHEP
TIEN HANH CONG VIEC BUC XA
Kinh gii: veveeeeeeeenneneens LT

1. Tén td chirc/c4 nhan d& nghi sira di, bd sung gidy phép:

2. Pia chi lién lac:

3. S6 dién thoai: 4. Sb Fax:
5. E-mail:

6. Ngudi dimg dau t§ chirc':

- Ho va tén:

- Churc vu:

- $6 gily CMND/CCCD/H$ chiéu: Ngay cép: Co quan cip:
7. D& nghi sira d6i, bd sung gidy phép sau:

- S6 gidy phép:

- Ngay cép:

- C6 thoi han dén ngay:

8. C4c ndi dung d& nghj sira dbi, bd sung:

)

2

9. Cac tai liéu kém theo:
)
@
- Ngay ... thang ... nam ...
N GU()'I PUNG PAU TO CHUC/ ]
CA NHAN DE NGHI CAP GIAY PHEP
(Ky, ghi ré ho tén va dong dau)

Gh1 r& tén co quan c6 thAm quyén cép glay phép theo quy dinh tai Didu 28 Nghj dmh nay
O1a ngudi dai dién theo phap luat caa té chirc. Trudng hop c4 nhan d& nghi cép gidy phép thi khong phai khai muc
nay.
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_ 4. Thii tuc b sung gidy phép tién hanh céng vic birc xa - Si dung thiét bi X-quang
chan doan trong y te (Ma TTHC: 2.002383.000.00.00.H61).

a)Trinh ty thuc hién:
- Buée 1: Tiép nhén hd so

Té chirc, c4 nhan ndp hd so truc tiép hoidc qua dich vu buu chinh c6ng ich dén Trung tim
Phuc vu hanh chinh céng tinh Vinh Long, dia chi: s 12C, dwong Hoang Thai Hiéu, Phuong 1,
thanh pho Vinh Long, tinh Vinh Long (quiy S& Khoa hoc va Cong nghé) hodc truc tuyén tai
Hé théng théng tin gidi quyét tha tyc hanh chinh tinh Vinh Long, dia chi:
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn.

- Bu6e 2: Kiém tra tinh hop 1é hé so

* Péi voi trudng hop ndp truc tiép:

+ Néu ho so déy du, chinh xac theo quy dinh thi cong chirc tiép nhan ho so 14p Gidy tiép
nhan hd so va hen tra két qua giai quyét thu tuc hanh chinh giao cho ngudi ndp hd so.

+ Néu ho so chua ddy dd, chua chinh x4c theo quy dinh thi cong chirc tiép nhan hd S0
huong din to chirc, c4 nhén bd sung, hoan thién hé so theo quy dinh va n€u 16 ly do theo miu
Phleu yéu cdu bd sung, hoan thién hd so giri cho nguoi np dé bb sung, hoan thién hd so (dam
bao td chirc, ¢4 nhan chi phai bd sung hd so mot 1n).

* Péi voi trudong hop gui qua dich vu buu chinh cong ich:

+ Néu hd so diy du, chinh x4c theo quy dinh, trong thdi han 01 ngay 1am viéc ké tir ngay
nhan duogc hd so, cong chire tiép nhan hd so s& théng bao ngay tra két qua bing dién thoai hodic
1ap Gidy tiép nhén hd so va hen tra két qua giri qua dudng buu dién hodic email cho ngudi ndp
biét.

+ Néu hd so chua day du, chua chinh xéc theo quy dinh, trong thoi han 01 ngay 1am viée
ké tir ngay nhin duoc hd so, cong chirc tiép nhin hd so s& 14p Phiéu yéu ciu bd sung, hoan
thién hé so giri qua dudong buu dién hoic giri email hoic théng bao bing dién thoai cho ngudi
nop biét dé bd sung hoan chinh hd so (dam bao t6 chirc, ca nhén chi phai bd sung hd so mot
1an).

* Pbi voi truong hop hod so ndp tai Hé théng thong tin giai quyét thi tuc hanh chinh tinh
Vinh Long:

Tai dia chi: https:/dichvucong.vinhlong.gov.vn chon myc “Dich vy cong truc tuyén” va
thyuc hién theo diing trinh ty hudng dan.

Néu hd so day du, hop 16 theo quy dinh thi c6ng chirc tiép nhén hd so théng bao ngly tra
két qua bing tin nhin (SMS) hoiic qua hdp thu dién tir cho ngudi ndp biét va chuyén Bo phén
chuyén mén xir ly.

Né'u7h6 so thiéu hodic khong hop 1€ theo quy dinh thi cong chirc tiép nhén hd so 1ap Phiéu
y{:u cdu bo sung, 7hoé.n thién ho so, hé :th(‘)ng gln lai cho t0 chire, ca nhén dé bo sung, hoan thién
hd so (dam bao t6 chirc, ca nhén chi bd sung ho so khong qua mdt 1an).

Truong hop tir chéi nhén ho s0, cong chic tiép nhan hd so phai néu 13 Iy do theo méu
Phiéu tir chdi tiép nhan giai quyét hd so.
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- Buwéc 3: Xir Iy hd so
+ S& Khoa hoc va Cong nghé thAm dinh hé so va trinh Uy ban nhan dan tinh Vinh Long

xem xét quyét dinh va chuyén két qua giai quyét dén Trung tim Phuc vu hanh chinh c6ng tinh
tra cho t0 chirc, ca nhan.

+ Trong thoi han 25 ngay lam viée ké tir ngay nhén dugc hé so ddy du va hop 18, Uy ban
nh4n dan tinh Vinh Long s& quyét dinh viéc cip glay phép tién hanh cong viéc birc xa cho td
chirc, ca nhén; truong hop khong cép gidy phép tién hanh cong viéc buc xa, Uy ban nhan dan
tinh Vinh Long s€ c6 van ban tra 16i va néu 16 ly do.

- Buéc 4: Tra két qua

+ T4 churc, ca nhan nhén két qua giai quyét tha tuc hanh chinh tryc tiép tai Trung tdm
Phuc vy hanh chinh céng tinh Vinh Long, dia chi: s6 12C, duong Hoang Thai Hi€u, Phuong 1,
thanh ph6 Vinh Long, tinh Vinh Long hodc qua dich vu buu chinh céng ich hoéc truc tuyén.

+ Thoi gian tiép nhan ho so va trao tré két qué: Tir 07 gio dén 11 gio va 13 gio dén 17 gio
tir thir Hai dén thr Sdu hang tuén (trir cac ngay nghi theo quy dinh).

b) ,Ciich thirc thue hién: ndp hd so truc tiép hodc qua dich vu buu chinh cdng ich hoac
tryc tuyén

¢) Thanh phén, s6 lwong hd so:

- Thanh phén hd so:

+ Pon d& nghi bd sung Gidy phép tién hanh cong viéc birc xa (MAu kém theo);
+ Ban gdc gidy phép cin bd sung;

+ Phiéu khai béo thiét bj birc xa méi dbi voi truong hop b6 sung thiét bj birc xa (Mau kém
theo); kém theo ban sao tii liéu ciia nha san xuét cung cip cac thong tin nhu trong phiéu khai
béo;

+ B4o c4o d4nh gi4 an toan d6i véi cong viéc birc xa bo sung (Méu kém theo);

+ Ban sao Chirng chi nhin vién birc xa cia nhén vién trong truong th nhan vién dam
nhiém cong viéc birc xa duge bd sung yéu cu phai c6 Chimg chi nhin vién birc xa theo quy
dinh tai khoan 1 Dleu 28 cua Luft nang luong nguyén tir (Trudng hop chua c6 chimg chi, phai
n6p hd so d& nghi cip Chimg chi nhén vién birc xa theo quy dinh tai Diéu 35 cua Nghj dinh sb
142/2020/ND-CP ciing hd so d& nghi bd sung gidy phép).

- S6 hrong hd so: 01 bo.
d) Thoi han gidi quyét: 25 ngay 1am viéc ké tir ngdy nhan da hd so hop 18. Trong do:

- 86 Khoa hoc va Céng nghé tiép nhdn, tham dinh hoé so, trinh Uy ban nhdn ddn tinh xem
xét: 14 ngay lam viéc.

- Uy ban nhén ddn tinh quyét dinh, chuyén két qua gidi quyét TTHC dén Trung tam
PVHCC: 11 ngay lam viéc.

a4 Poi twong thwe hién thi tuc hanh chinh: T(;), chirc, ca nhén da dugc cip Gidy phép
tién hanh cdng vi€c buc xa sir dung thiét bi X-quang chan doéan trong y te.

¢) Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh:
- Co quan thim quyén quyét dinh: Uy ban nhan dén tinh Vinh Long.
- Co quan truc tiép thuc hién: S Khoa hoc va Cong nghé tinh Vinh Long.
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g) }(ét qué thyc hi¢n tha tyc hanh chinh: Gidy phép tién hanh cong viéc birc xa sir
dung thi€t bi X-quang chan doan trong y té.

h) Phi, 1€ phi: Khong.

i) Tén miu don, miu to khai:

- Pon d& nghi stra dbi gidy phép tién hanh c6ng viéc birc xa (Mau sé 07-PL IV);

- Phiéu khai bao thiét bj X-quang chén doan trong y t& (MAau s6 07-PL III);

- B4o c4o danh gia an toan (Mau s 05-PL V).

K) Yéu ciu, diéu kién thwc hién thi tuc hanh chinh: Khéng.

) Cén cit phap ly cia thi tuc hanh chinh:

- Luét Nang luong nguyén tir ngay 03 thang 6 nam 2008;

- Nghi dinh s6 142/2020/ND-CP ngay 09 thang 12 nam 2020 quy dinh vé viéc tién hanh
cdng viéc buc xa va hoat ddng dich vu ho trg ing dung néng lugng nguyén t;

- Théng tir s6 287/2016/TT-BTC ngay 15 thang 11 nim 2016 ciia B truong Bo Tai
chinh quy dinh mirc thu, ché d6 thu, ndp, quan 1y va sir dung phi, 18 phi trong linh vuc ning
lugng nguyén ti;

- Thong tr sé 02/2022/TT-BKHCN ngay 25 thang 02 nam 2022 cia B6 Khoa hoc va
Cong nghé huéng din thi hanh m6t sé didu cua Nghi dinh sb6 142/2020/ND-CP ngiy 09 thing
12 niim 2020 ctia Chinh phii quy dinh vé viéc tién hanh c6ng viéc birc xa va hoat dong dich vu
ung nang lugng nguyén tir;

- Théng tw 56 13/2023/TT-BKHCN ngay 30 thdng 6 nim 2023 cia Bé truéng B Khoa
hoc va cong nghé bdi bé mét s6 vin ban quy pham phdp ludt do B truéng B Khoa hoc va
Cong nghé ban hanh, lién tich ban hanh.

(Ghi chii: Phdn in nghiéng 1o ndi dung dwoc sira doi, b sung)
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MAiu s6 07-PL IV
142/2020/NP-CP

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Ty do - Hanh phiic

DPON PE NGHI SUA POIL, BO SUNG GIAY PHEP
TIEN HANH CONG VIEC BUC XA

Kinh gii: 11
1. Tén t6 chirc/ca nhan d& nghi sira d6i, bd sung gidy phép:

2. Dia chi lién lac:

3. Sé dién thoai: 4. S6 Fax:
5. E-mail:
6. Ngudi dimg dau td chic'?:
- Ho va tén:
- Chirc vu:
- S gihy CMND/CCCD/H® chiéu: Ngay cip: Co quan cip:
7. D& nghi stra d6i, bd sung gidy phép sau:
- 86 giy phép:
- Ngay cip:
- C6 thoi han dén ngay:
8. Cac ndi dung d& nghj sira doi, bb sung:
1)
@

9. Cac tai li€u kém theo:
0
)
.- NZAY ... thdng ... nam ...
] ANGU’Q’I DUNG pAU '1:0 CHI'J’C/
CA NHAN DE NGHI CAP GIAY PHEP
(Ky, ghi ro ho tén va dong dau)

! Ghi 18 tén co quan c6 thdm quyén cép gify phép theo quy dinh tai Didu 28 Nghi dinh nay.
12 1.3 ngudri dai dién theo phap lut cda t6 chirc. Trudng hop cé nhan @2 nghi cp gifly phép thi khong phéi khai muc
nay.
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M3iu s6 07-PL 111
142/2020/NP-CP

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tw do - Hanh phiic

PHIEU KHAI BAO THIET B] X-QUANG CHAN POAN TRONG Y TE
I. THONG TIN TO CHUC, CA NHAN KHAI BAO

1.Tén t6 chirc, c4 nhan:

2. Dia chi lién lac:
3. Sé dién thoai: 4. S6 Fax:
5. E-mail:
II. PAC TINH CUA THIET BI
1. Tén thiét bi:
2. Ma hiéu (Model):
3. Hang, noi san xuét:
4. Nam san xuét:
5. BPién ép cuc dai (kV):
6. Dong cuc dai (mA):
7. Muc dich st dung:
[ Soi, chup chén doan tdng hgp [ Soi, chup chén doan c6 ting sang truyén hinh

O Chup va O Chup réng
[0 Do mat ¢ xuong [ Chup cit 16p vi tinh
[0 Chyp tha y [0 Muc dich khac (ghi r5):
8. C6 dinh hay di dong:
[1C6 dinh [ Di dong

9. Noi dat thiét bi cb dinh:

I11. PAU BONG PHAT TIA X
1. M3 hi€u (Model):

2. S6 xé-ri (Serial Number):

3. Hang, noi san xut:

4. Nim sén xuét:

IV. BAN DIEU KHIEN

1. M3 hiéu (Model):

2. S6 xé-ri (Serial Number):

3. Hang, noi san xuat:
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4. Nam sén xuét:
V. BO PHAN TANG SANG (d6i véi thiét bi ting sang truyén hinh)
1. M4 hiéu (Model):
2. S6 xé-ri (Serial Number):
3. Hang, noi san xuét:
4. Nam san xuét:

oorry NGAY.... thdng... ndm....

NGUOI LAP PHIEU NGUOI PUNG PAU TO CHUC/
(KY, ghi r6 ho tén) CA NHAN KHAI BAO

(K3, ghi ré ho tén va déng daw)
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MAu s6 05-PL V
142/2020/NP-CP

TEN TO CHUC, CA NHAN DE NGHI CAP GIAY PHEP/
GIAY DANG KY

BAO CAO DPANH GIA AN TOAN/
BAO CAO PHAN TiCH AN TOAN

(Dia danh), thang ... nim ...
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TEN TO CHU'C, CA NHAN DE NGHI CAP GIAY PHEP/
GIAY PANG KY

BAO CAO PANH GIA AN TOAN/
BAO CAO PHAN TiCH AN TOAN

TO CHUC, CA NHAN PE NGHI ]
(Nguoi dirng dau to chire ky, ghi ho tén, déng dau)

(Dia danh), thang ... nim ...
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BAO CAO PANH GIAANTOAN

(Str dung thiet bi X-quang chan doin trong y te)
Phén I Tb chirc, c4 nhéin d& nghi cip gidy phép
1. Thong tin vé t6 chirc, c4 nhéan
1.Théng tin vé td chirc, ¢4 nhan
- Tén t6 chirc, c4 nhan d& nghi cip gidy phép:
- Pia chi tru sé chinh; dia chi lién lac (néu khac dia chi tru s¢ chinh):
- Sb dién thoai: s6 fax, email:
- Dia chi noi tién hanh cong vi€c birc xa:
2. Théng tin vé ngwdi dimg dau
- Ho tén:
- Chirc vu:
- Dia chi lién lac; s6 dién thoai; sb fax; e-mail:
3. Théng tin vé ngwdi phu trich an toan
- Ho tén:
- Dja chi lién lac; sb dién thoai; e-mail):
- Trinh @6 chuyén mon:

- Chiing nhéan dao tao an toan birc xa (sé giéy ching nhén dao tao an toan birc xa, noi cép
va ngay cap gidy chimg nhén):

- Chirng chi nhan vién birc xa (s chimg chi, noi cip, ngay cép):
Phén II. Té chirc quéan ly

1. So @6 t6 chirc va vi tri cac phong ban, don vi ca co s& truc tiép tién hanh cong viéc
buc xa.

2. Liét ké cac vin ban phép luét lién quan dugc 4p dung 13m cin ci, bao gdm:
- Luét ndng lugng nguyén tir;

- Nghi dinh, nghi quyét cta Chinh pht, quyét dinh, chi thj cia Tha tuéng Chinh phu,
Thong tu cia B trudng, Quy chuan k¥ thudt quoc gia ve€ bdo dam an toan birc xa li€n quan;

3. Danh muc hé so cin Iuu giit; bién phap va phan céng trach nhiém 1ap, quan 1y, Iuu giit
va c8p nhét ho so lién quan.

Phén III. Cic bién phép bio dim an toan birc xa
1. Mé ta cong viéc birc xa

- Muc dich cong viéc buc xa;

- Miit bang khu vuc tién hanh cong viéc birc xa.

2. M ta céc bién phap bao vé chong chiéu ngoai

- C4ch thirc thiét 1ap khu virc kiém soat, khu vire gidm sat va bién phép kiém soat ngudi ra
vao khu vuc nay (ki€ém soat hanh chinh, bi€n céanh béo, tin hi€u canh bo);
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- Quy dinh vé viéc ghi nhét ky str dung, bao dudng, sira chira;

- Thuyet minh cac bién phap che chiin birc xa tai noi sir dung thiét bj X-quang, bao dam

mirc lidu birc xa tiém ning ctia méi truong lam viée trong thye t& (khong tinh phong burc xa tir
nhién) nhu sau:

_+ Trong ph(‘)ng’diéu khién hodc noi dit ti diéu khién cia thiét bi X-quang chin doén trong
y t€ (trtr doi véi thiét bi X-quang di ddng) khong vugt qué 10 pSv/gid;
+ Moi vi tri bén ngoai phong dét thiét bi X-quang chén doan trong y té noi cong ching di
lai, ngudi bénh ngdi chd va cac phong lam viéc 1an can khdng vuot qué 0,5 pSv/gio;

+ Truong hop phong dat thiét bi X-quang chin doan trong y té lién k& khoa san, khoa nhi
hodc nam trong khu dén c, lién k& nha & hodic noi 1am viéc phai bao dam suét liéu birc xa &
tht ca cac diém do bén ngoai phong dit thiét bi bang phong birc xa tyr nhién.

- Thuyét minh céc trang thiét bi bao hd c4 nhén va cic dung cu khi tién hanh cong viéc
birc xa, bao dam:

+ 'I:hiét bi X-quang can thi€p phai c6 cac tﬁm che chéin bing cao su chi lip tai ban nguoi
bénh ’dé che chén céc tia birc xa &nh hudéng dén nhan vién va hé che chan trén thiét bi d€ bao
v€ mat va tuy€n gidp cia nhéan vién khi theo ddi ngudi bénh;

+Cotap dé cao su chi cho nhén vi€n vén hanh !:hié't bi X-quang chup réng toan canh, chyp
X-quang tong hop, thi€t bi X-quang ting sang truyén hinh, X-quang di dong, thi€t bi chup cat
16p vi tinh;

+ C6 tap dé cao su chi, tAm cao su chi che tuyén gidp, kinh chi, ging tay cao su chi cho
nhén vién vén hanh thiét bi X-quang can thiép, bac sy, nhén vién lam viéc trong phong dat
thi€t bi X-quang can thi€p va chup mach.

Phén IV. Kiém so4t liéu chiéu xa nghé nghiép va sirc khoé nhén vién birc xa

- Néu 86 quy dinh ndi by v€ vi€c st dung li€u ké ca nhén; tn suat do, don vi cung cap
dich vy do li€u chi€u xa ca nhéan; cach thirc 14p va quan ly ho so li€u chi€u xa c4 nhan cua
nhan vién birc xa; quy dinh v€ viéc thong bao két qua do li€u chi€u xa cd nhin cho nhén vién
birc xa .

- Liét ké danh sach nhan vién birc xa dugc do li€u chi€u xa ca nhan.

- Néu 15 quy dinh Ve kiém tra strc khoé khi tuyén dung va kiém tra strc khoé dinh ky cho
nhan vién birc xa; tin suét kiém tra.

Phin V. Bio dam an toan birc xa d6i v6i bénh nhan
- Quy dinh v& bao dam an toan birc xa dbi v6i bénh nhin

Phan V1. Cic tai li¢u kém theo ,
- So d6 mat bang tong thé noi cong vi€c bic xa dugc ti€n hanh;

- Ban sao quyét dinh bb nhiém ngudi phuy trach an toan;
- Ban sao hgp d(“)ng dich vu do liéu chiéu xa c4 nhén;

- Ni quy an toan birc xa; Quy trinh sir dung thiét bi X-quang.
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_ 5. Thii tuc cép lai gidy phép tién hanh cong viéc birc xa - Sir dung thiét bi X-quang
chan doan trong y te (Ma TTHC: 2.002384.000.00.00.H61).

a)Trinh ty thuc hién:
- Buéc 1: Tiép nhin hd so

T chirc, ¢4 nhan ndp hd so truc tiép hodc qua dich vu buu chinh cong ich dén Trung tdm
Phuc vy hanh chinh céng tinh Vinh Long, dia chi: s6 12C, duong Hoang Thai Hiéu, Phuong 1,
thanh pho Vinh Long, tinh Vinh Long (quiy S& Khoa hoc va Cong nghé) hoic tryc tuyén tai
Hé théng théng tin giai quyét thi tuc hanh chinh tinh Vinh Long, dia chi:
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn

- Bu6e 2: Kiém tra tinh hop 1é hé so

* Péi voi trudng hop ndp truc tiép:

+ Néu ho so déy du, chinh xac theo quy dinh thi cong chirc tiép nhan ho so 14p Gidy tiép
nhan hd so va hen tra két qua giai quyét thu tuc hanh chinh giao cho ngudi ndp hd so.

+ Néu hé so chua diy du, chua chinh xé4c theo quy dinh thi cong churc tiép nhan hé so
huéng dén td chirc, c4 nhan bd sung, hoan thién hd so theo quy dinh va néu 13 ly do theo miu
Phiéu yéu ciu b sung, hoan thién hd so giri cho ngudi ndp dé bd sung, hoan thién hd so (dam
bao td chirc, ¢4 nhan chi phai bd sung hd so mot 1n).

* Péi voi trudong hop gui qua dich vu buu chinh cong ich:

+ Néu hd so diy du, chinh xac theo quy dinh, trong thoi han 01 ngay lam viéc ké tir ngdy
nhén dugc ho s0, cong chirc tiép nhan hd so s& thong béo ngay tra két qua bang dién thoai hoic
lap Gidy tiép nhan hd so va hen tra két qua giri qua dudng buu dién hodic email cho ngudi ndp
biét.

+ Néu hd so chua day du, chua chinh xéc theo quy dinh, trong thoi han 01 ngay lam viée
ké tir ngay nhin duoc hd so, cong chirc tiép nhin hd so s& 14p Phiéu yéu ciu bd sung, hoan
thién hé so giri qua dudng buu dién hoic giri email hodc théng bao bing dién thoai cho ngudi
nop biét dé bd sung hoan chinh hd so (dam bao t6 chirc, ca nhén chi phai bd sung hd so mot
1an).

* Pbi voi truong hop hd so ndp tai Hé thong thong tin giai quyét tha tuc hanh chinh tinh
Vinh Long:

Tai dia chi: https:/dichvucong.vinhlong.gov.vn chon myc “Dich vy cong truc tuyén” va
thuc hién theo dung trinh ty hudng dan.

] Né'u‘ hé so dz‘?ly, du, hop 16 theo quy dinh thi cng chirc tiép nhan hd so thong bao ngdy tra
két qua bang tin nhan (SMS) hodc qua hop thu di€n tr cho ngudi ndp biét va chuyén B phén
chuyén mén xir ly.

Néu hd so thiéu hozic khong hop 1€ theo quy dinh thi cong chirc tiép nhén hd so 14p Phiéu

yéu cau bd sung, hoan thién hé so, hé thong gui lai cho t6 chirc, ¢4 nhan dé bd sung, hoan thién
hé so (dam bao t6 chirc, ca nhéan chi bb sung hd so khéng qua mot 14n).

_ Trudng hop tir chdi nhén ,ho 50, cong chirc tiép nh4n hd so phai néu 15 Iy do theo miu
Phiéu tir choi ti€p nhan giai quyét ho so.
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- Buwéc 3: Xir Iy hd so

+ 8¢ Khoa hoc va Cong nghé tham dinh ho so va trinh Uy ban nhan dén tinh Vinh Long
xem x¢t quyét dinh va chuyén ket qua giai quyét dén Trung tim Phyc vy hanh chinh cong tinh
tra cho to chirc, ca nhan.

+ Trong thoi han 10 ngay lam viée ké tir ngdy nhén dugc hé so diy du va hop 18, Uy ban
nhé4n dan tinh Vinh Long s& quyét dinh viéc cép glay phép tién hanh cong viéc birc xa cho td
chirc, c4 nhan; trromg hop khong cép gidy phép tién hanh cong viéc birc xa, Uy ban nhan dan
tinh Vinh Long s€ c6 van ban tra 16i va néu 16 ly do.

- Buérc 4: Tra két qua

+ T6 chirc, c4 nhan nhén két qua giai ql}yé't thu tuc hanh chinh truc tai’ Trung tdm Phuc vu
hanh chinh cong tinh Vinh Long, dia chi: s6 12C, duong Hoang Thai Hi€u, Phuong 1, thanh
pho Vinh Long, tinh Vinh Long ho#c qua dich vu buu chinh c6ng ich hoéc tryc tuyen.

+ Thoi gian tiép nhan hd so va trao trd két qua: Tir 07 gios dén 11 gio va 13 gi dén 17 gio
tir thir Hai dén thr Sdu hang tuén (trir cac ngay nghi theo quy dinh).

b) ’Ci'lch thirc thue hién: ndp hd so truc tiép hodc qua dich vu buu chinh cdng ich hoac
truc tuyén.

¢) Thanh phén, s6 lwong hd so:

- Thanh phén h so:

+ Pon d& nghi cép lai Gidy phép tién hanh cong viéc birc xa (MAu kém theo);

+ Truong hop gidy phép bi rach, nat: Ban gbc gidy phép bi rach, nat.

- S6 lromg hd so: 01 bd.

d) Thoi han giai quyét: 10 ngay 1am viéc ké tir ngdy nhén da hé so hop 1é. Trong do:

- 8o Khoa hoc va Cong nghé tié’p nhdn, tham dinh hé so, trinh Uy ban rnhan dén tinh tinh
xem xét: 05 ngay lam viéc.

- Uy ban nhdn ddn tinh quyét dinh, chuyén két qud gidi quyét TTHC dén Trung tém
PVHCC: 05 ngay lam viéc.

a4 Poi twong thye hién thi tuc hanh chinh: Té chirc, ca nhén dé dugc cap Gidy phép
ti€n hanh cong viéc birc xa sir dung thiét bi X-quang chan doan trong y té.

e) Co quan giai quyét thii tuc hanh chinh:
- Co quan thdm quyén quyét dinh: Uy ban nhdn dén tinh Vinh Long.
- Co quan tryc tiép thuc hién: S& Khoa hoc va Céng nghé tinh Vinh Long.

2 Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: Gidy phép tién hanh cong viéc birc xa sit dung
thi€t bi X-quang chan doan trong y t&.

h) Phi, 1€ phi: Khong.

) Tén miu don, miu t& khai: Don d& nghi cép lai gidy phép tién hanh cong viéc birc xa
(Mau s0 08-PL IV).

K) Yéu céu, diéu kién thyc hién thi tuc hanh chinh: Khong.
) Cén cw phap ly cia thi tuc hanh chinh:
- Ludt Nang lugng nguyén tir ngay 03 thang 6 nam 2008;
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- Nghi dinh s 142/2020/ND-CP ngay 09 thing 12 ndm 2020 quy dinh v& vic tién hanh
cong viéc birc xa va hoat dong dich vu ho trg tmg dung ning lugng nguyén tif;

- Théng tu s& 287/2016/TT-BTC ngay 15 thang 11 ndm 2016 cia B truong B Tai chinh
quy dinh mirc thu, ché 46 thu, ndp, quan ly va st dung phi, 1€ phi trong linh vuc ning lugng
nguyén tu;

- Thong tu sé~02/2022/1“ T-BKHCN ngay 25 thang 02 nam 2022 cua B Khoa hoc va
Cong ngh¢ huong dan thi hanh mot s6 diéu cia Nghi dinh s6 142/2020/ND-CP ngdy 09 thang
12 ndm 2020 ctia Chinh phd quy dinh vé€ viéc tién hanh cdng viéc buc xa va hoat dong dich vu
umg nang lugng nguyén tir;

- Théng tu s6 13/2023/TT- ~BKHCN ngay 30 thang 6 ndm 2023 cia Bj truong B Khoa
hoc va cong nghé bai b mdt sé vin ban quy pham phdp ludt do B truong B Khoa hoc va
Cong nghé ban hanh, lién tich ban hanh.

(Ghi chii: Phan in nghiéng la ngi dung dwoc sira doi, bé sung)
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MAu s6 08-PL IV
142/2020/ND-CP
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc ldp - Tw do - Hanh phiic

PON DE NGHI CAP LAI
GIAY PHEP TIEN HANH CONG VIEC BUC XA
I:I ] g(lri. 13

1. Tén t6 chirc/ca nhan d& nghi cip lai gidy phép tién hanh c6ng viée birc xa:

2. Dia chi lién lac:

3. Sé dién thoai: 4. S6 Fax:
5. E-mail:
6. Ngudi dimg déu td chic':
- Ho va tén:
- Chirc vu:
- S gihy CMND/CCCD/H® chiéu: Ngay cip: Co quan cip:
7. D& nghj cép lai gidy phép sau:
- 86 giy phép:
- Ngay cip:
- C6 thoi han dén ngay:

8. Ly do d& nghj cép lai:
9. Cac tai liéu kém theo:
0
@

..... , ngay .... thang ... nam ...
NGUOI PUNG PAU TO CHU'C/
CA NHAN PE NGHI CAP GIAY PHEP
(K3, ghi ré ho tén va dong dédw)

13 Ghi 18 tén co quan c6 thdm quyén cép gify phép theo quy dinh tai Didu 28 Nghi dinh nay.
4 1.3 ngudi dai dién theo phap lut cda t6 chirc. Trudng hop cé nhan @2 nghi cp gifly phép thi khong phai khai muc
nay.
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6. Thii tuc cip Chirng chi nhén vién birc xa (d6i v6i ngwdi phuy trich an toan co s&
X-quang chan doan trong y te) (Ma TTHC: 2.002379.000.00.00.H61).

a) Trinh tw thyce hién:
- Buée 1: Tiép nhén hd so

Té chirc, ca nhan ndp hd so tryc tiép hodc qua dich vu buu chinh cong ich dén Trung tdm
Phuc vy hanh chinh céng tinh Vinh Long, dia chi: s6 12C, duong Hoang Thai Hiéu, Phuong 1,
thanh pho Vinh Long, tinh Vinh Long (quiy S& Khoa hoc va Céng nghé) hoic truc tuyén tai
Hé théng théng tin gidi quyét thi tyc hanh chinh tinh Vinh Long, dia chi:
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn.

- Bu6e 2: Kiém tra tinh hop 1é hé so

* Péi voi trudng hop ndp truc tiép:

+ Néu hd so day du, chinh x4c theo quy dinh thi cong chirc tiép nhan hd so 1ap Gidy tiép
nhan hd so va hen tra két qua giai quyét thu tuc hanh chinh giao cho ngudi ndp hd so.

+ Néu ho so chua diy du, chua chinh xéc theo quy dinh thi cong chirc tiép nhin hd S0
huong din to chirc, c4 nhan bd sung, hoan thién hé so theo quy dinh va néu 18 ly do theo mau
Phleu yéu ciu bd sung, hoan thién hd so giri cho nguoi ndp dé bb sung, hoan thién hd so (dam
bao td chirc, ¢4 nhan chi phai bd sung hd so mét 1n).

* Pdi véi trudng hop gii qua dich vu buu chinh cong ich:

+ Néu hd so diy di, chinh x4c theo quy dinh, trong thoi han 01 ngay 1am viéc ké tir ngay
nhan duogc hd so, cong chirc tiép nhan hd so s& théng bao ngay tra két qua bing dién thoai hodc
1ap Gidy tiép nhan hd so va hen tra két qua giri qua dudng buu dién hodc email cho ngudi ndp
biét.

+ Néu hd so chua day da, chua chinh xéac theo quy dinh, trong thoi han 01 ngay lam viée
ké tir ngay nhan dugc hd so, cong chirc tiép nhin hd so s& 14p Phiéu yéu ciu bd sung, hoan
thién ho so giri qua dudng buu dién hodc giri email hoic thong bao bang dién thoai cho ngudi
ndp biét d¢ bd sung hoan chinh hd so (d4m béo 6 chirc, c4 nhan chi phai bd sung hd so mot
1an).

* D6i véi truong hop hd so ndp tai Hé thdng théng tin giai quyét thi tuc hanh chinh tinh
Vinh Long:

Tai dia chi: https://dichvucong.vinhlong.gov.vn chon myc “Dich vu cong trirc tuyén” va
thuc hién theo dung trinh ty hudng dan.

+ Néu hd so diy du, hop 16 theo quy dinh thi céng chirc tiép nhan hd so théng béo ngy tra
két qua bang tin nhin (SMS) hodc qua hop thu dién tir cho ngudi ndp biét va chuyén Bd phén
chuyén mén xir ly.

+ Néu h6 so thiéu hoiic khéng hop 1€ theo quy dinh thi cong chirc tiép nhén hd so 1ap Phiéu
yéu céu bd sung, hoan thién hd so, hé théng gui lai cho td chirc, ca nhan dé bb sung, hoan thién
hé so (dam bao t6 chirc, ca nhéan chi bb sung hd so khéng qua mot 14n).

Truong hop tir chéi nhan hé so, cong chirc tiép nhin hd so phai néu rd Iy do theo mau
Phiéu tir chdi tiép nhan giai quyét hd so.
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- Buwéc 3: Xir Iy hd so

+ S& Khoa hoc va Cér}g nghé thdm dinh 1’16 S0 va trinh ij ban nhén dén tinh Vinh Long
xem x¢t quyet dinh va chuyen ket qua giai quyét dén Trung tim Phyc vy hanh chinh cong tinh
tra cho t0 chirc, ca nhan.

+ Trong thoi han 10 ngay lam viéc ké tir ngay nhén dugc hé so diy du va hop 18, Uy ban
nhén dén tinh Vinh Long s& quyet dinh viéc cp chimg chi nhan vién bic xa (d01 voi nguoi phy
trach an toan co s& X-quang chin doan trong y té); trudng hop khéng cip gidy phép tién hanh
cbng viéc birc xa, Uy ban nhan dan tinh Vinh Long s& ¢ vin ban tra 15i va néu 13 1y do.

- Buéc 4: Tra két qua

+ Tb chirc, ca nhan nhén két qua giai quyét tha tuc hanh chinh tryc tiép tai Trung tdm
Phuc vu hanh chinh c6ng tinh Vinh Long, dia chi: s6 12C, duong Hoang Thai Hi€u, Phuong 1,
thanh pho Vinh Long, tinh Vinh Long hodc qua dich vu buu chinh céng ich hoéc truc tuyén.

+ Thoi gian tiép nhan hd so va trao trd két qua: Tir 07 gios dén 11 gio va 13 gi dén 17 gio
tir thir Hai dén thr S4u hang tuén (trir cac ngay nghi theo quy dinh).

b) ’Ci'lch thirc thue hién: ndp hd so truc tiép hodc qua dich vu buu chinh cdng ich hoac
truc tuyén.

¢) Thanh phén, s6 lwong hd so:

- Thanh phén h so:

+ Pon d& nghi cip Chimg chi nhan vién birc xa (MAu kém theo);

+ Ban sao van bang, chimg chi chuyén mén phii hop véi coéng viéc dam nhiém;
+ Giz?iy Giéy chimg nhén dao tao an toan bic xa;

+ Phiéu kham strc khée tai co s& y té tir cdp huyén trd 1én duoc cip khong qué 06 thang
tinh dén thoi di€ém ndp ho so d€ nghi cap chimg chi nhan vién buc xa;

+ 03 &anh c& 3 cm x 4 cm trong truc‘mg hgp ndp hf{ SO truc tiép hoéc qua buu di€n; tép tin
anh c& 3 cm x 4 cm trong truong hop ndp ho so trye tuyen.

- S6 hrong hé so: 01 bo.

d) Thoi han gidi quyét: 10 ngay lam viéc ké tir ngdy nhén da hd so hop 1€ va 18 phi theo
quy dinh.Trong d6:

- 86 Khoa hoc va Cong nghé tiép nhdn, tham dinh hé so, trinh Uy ban nhdn dén tinh xem
xét: 05 ngay lam viéc.

- Uy ban nhdn dén tinh quyét dinh, chuyén két qud gidi quyét TTHC dén Trung tdm
PVHCC: 05 ngay lam viéc.

d) Péi twgng thye hién thi tyc hanh chinh: Té chirc, c4 nhan d& nghij cip 'Chimng chi
nhan vién birc xa ddi véi nguoi phu trach an toan co s& X-quang chin doan trong y té.

¢) Co quan giai quyét thii tuc hanh chinh:
- Co quan thdm quyén quyét dinh: Uy ban nhdn ddn tinh Vinh Long.
- Co quan truc tiép thyc hién: S Khoa hoc va Cong nghé tinh Vinh Long.

g) Két qua thye hi¢n thii tyc hanh chinh: Chimg chi nhan vién birc xa (d6i v6i ngudi
phu trach an toan co s& X-quang chén doén trong y t€).
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h) Phi, 1€ phi:

- Phi: Khong.

- L& phi: 200.000 ddng/1 chimg chi.

i) Tén miu don, miu to khai: Pon d& nghi cip Chimg chi nhén vién birc xa (Mau s6 05-
PLIV).

K) Yéu céu, diéu kién thyc hién thi tuc hanh chinh: Khong.

) Cén cir phap ly cia thi tuc hanh chinh:

- Luét Nang lugng nguyén tr ngay 03 thang 6 nam 2008;

- Nghi dinh s6 142/2020/ND-CP ngay 09 théng 12 ndm 2020 quy dinh v& viéc tién hanh
cdng viéc birc xa va hoat dong dich vu ho trg tng dung néng lugng nguyén tir;

- Théng tir s6 287/2016/TT-BTC ngay 15 thang 11 nim 2016 cia Bo truéng B Tai chinh
quy dinh mirc thu, ché d6 thu, ndp, quan ly va st dung phi, 1€ phi trong linh vuc ning luong
nguyén ti;

- Théng tur sé 02/2022/TT-BKHCN ngay 25 thang 02 nam 2022 cia B Khoa hoc va
Cong nghé huéng din thi hanh mét sb didu ciia Nghi dinh sé 142/2020/ND-CP ngay 09 théang
12 nim 2020 cia Chinh phi quy dinh vé viéc tién hanh cong viéc buc xa va hoat dong dich vu
ung nang lugng nguyén tir;

- Théng tir s6 13/2023/TT-BKHCN ngay 30 thing 6 nim 2023 cia Bé truéng Bé Khoa
hoc va cong nghé bai bo mot §6 vin bén quy pham phdp ludt do B truong B Khoa hoc va
Cong nghé ban hanh, lién tich ban hanh.

(Ghi chil: Phan in nghiéng la néi dung dwgc sica d6i,bé sung)
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MAu s6 05-PL IV
142/2020/NP-CP

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Anh3 x4 Poc lap - Ty do - Hanh phiic
PON PE NGHI CAP CHUNG CHIi NHAN VIEN BUC XA

Kinh gii: veeeeeeeneeneecens B ee————

1. Tén cé nhéan d€ nghi cap chirg chi nhén vién burc xa:

2. Ngay thang nim sinh:

3. $6 gily CMND/CCCD/H06 chiéu: Ngay cép: Co quan cép:
4. Dia chi lién lac:
5. S6 dién thoai: 6. E-mail:
7. D& nghj cip chimg chi nhan vién birc xa d& dam nhiém cong viéc sau:
0 K¥ su trudng 10 phén mg hat nhén;
0 Trudng ca van hanh 10 phan tng hat nhén;
O Ngudi phu trach an toan;
O Ngudi phu trach thy xa;
a Ngudi phu trach tng pho su cb birc xa, su cb hat nhan;
O Ngudi quan ly nhi€n li¢u hat nhan;
O Nhén vién van hanh 16 phan Gng hat nhan;
[ Nhén vién vin hanh may gia téc;
a Nhan vién van hanh thiét bj chiéu xa sir dung nguén phéng xa;
[ Nhin vién san xuét ddng vi phong xa;
O Nhén vién chup anh phéng xa cong nghiép.
8. Céc tai liéu kém theo:
D
@

..... , ngay .... thang ...

NGUOI BE NGHI
(Ky, ghird ho tén)

15 Ghi 18 tén co quan c6 thdm quyén cAp chiing chi theo quy dinh tai Didu 28 Nghi dinh nay.

nam ...
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Phu luc II
QUY TRINH NOQI BOQ GIAI QUYET THU TUC HANH CHINH
(Kém theo Quyét dinh s6 2145/QD-UBND ngay 20 thdng 9 ndm 2023
ctia Chu tich Uy ban nhdn ddn tinh Vinh Long)

1. Thi tyc cip Gidy phép tién hanh cdng viéc birc xa-Sir dung thiét bj X-quang
chan doan y te (Ma TTHC: 2.002380.000.00.00.H61).

Thie  tuw .. N Trich phigm xir | LD0igian
A ‘n Noi dung cong viéc . A on (ngay lam
cOng viéc Iy cong viéc viée)
Cong chic huéng din, kiém tra,
. tiép nhin hd so, quét (scan), | Trungtdm Phuc vu \
Buge 1 chuyén ho6 so dén S& Khoa hoc va hanh chinh céng 0,5 ngay
Cong ngh¢.
Lanh dao Phong Quén ly cong
Budce 2 ngh¢ phén cong chuyén vién xur ly 0,5 ngay
ho so.
Chuyén vién t6 chirc di thdm dinh
Buéce 3 ho so, trinh Lanh dao Phong Quén S& Khoa hoc va 11 ngay
ly cong nghé xem xét. Cong nghé
. Lanh dao Phong Quén ly cong nghé X
Bu6c4 | inh Lanh dao S phé duyét. 01 ngay
. Lanh dao S& ky duyét hd so, trinh X
BudcS | chatich Uy ban nhén dan tinh. 0T ngay
Budc 6 C}l.uy’en vién Phong Vin héa - X& 9,5 ngdy
hdéi xtr Iy ho so.
Lénh dao Phong Van héa - Xa hoi
Budce 7 kiém tra ho so trude khi trinh Lanh 0,5 ngay
dao Vin phong. ]
Lanh dao Vin phong Uy ban nhan Uy ban nhéin dan tinh
dén tinh xem xét trinh Chu tich Uy
. ban nhan dén tinh phé duyét két qua X
Bube8 | giai quyét th tuc hanh chinh, lu hé 0.5 ngdy
so dién tr va chuyén két qua dén
Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong.
. Cong chirc tra két qua giai quyét tha | Trung tAm Phuc vu X
Buge tuc hanh chinh cho t6 chirc, c4 nhan. hanh chinh cong 0,5 ngay
Téng thoi gian gidi quyét TTHC
- 14 ngay cuia S& Khoa hoc va Cong nghé. 25 ngay
- 11 ngay ctia Uy ban nhén dén tinh.
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_ 2. Thii tyc gia han gidy phép tién hanh cong vi¢c birc xa - Sir dung thiét bi X-quang
chan doan trong y té (Ma TTHC: 2.002381.000.00.00.H61).

Thie  tuw . N Trich phi¢m xir | LD0igian
A in N6i dung cong viéc A on (ngay lam
cong viéc ly cong viéc viée)
Cong chic huéng din, kiém tra,
. tiép nhan hd so, quét (scan), | Trungtdm Phyc vu X
Buge 1 chuyén hd so dén S¢ Khoa hoc va hanh chinh cong 0,5 ngay
Cong ngh¢.
Lanh dao Phong Quén ly cong
Budce 2 ngh¢ phén cong chuyén vién xur ly 0,5 ngay
ho so.
Chuyén vién t6 chirc di thdm dinh
Budéce 3 ho so, trinh Lanh dao Phong Quéan S Khoa hoc va 11 ngay
ly cong ngh¢ xem xét. Céng nghé
. Lanh dao Phong Quén ly cong nghé X
Buge 4 trinh Lanh dao S& phé duyét. 01 ngay
. Lanh dao S& ky duyét hd so, trinh .
Bu6CS | cha tich Uy ban nhan dan tinh. 01 ngay
Budc 6 C}l.uy’en vién Phong Vin héa - X& 9,5 ngdy
héi xir ly ho so.
Lanh dao Phong Vin hoa - X hoi
Budc 7 kiém tra ho so trudce khi trinh Lanh 0,5 ngay
dao Vin phong. i
Lanh dao Van phong Uy ban nhan Uy ban nhén dan tinh
dan tinh xem xét trinh Cha tich Uy
. ban nh4n dén tinh phé duyét két qua X
Bube8 | giai quyét this tuc hanh chinh, huu hd 0,5 ngay
so dién tr va chuyén két qua dén
Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong.
. Cong chirc tra két qua giai quyét thii | Trung tim Phuc vu X
Bute 9 tuc hanh chinh cho td chirc, c4 nhan. hanh chinh cong 0,5 ngay
Téng thoi gian gidi quyét TTHC
- 14 ngay ctia S¢ Khoa hoc va Cong nghé. 25 ngay
- 11 ngay ctia Uy ban nhén dén tinh.

_ 3. Thi tuc sira doi gidy phép tién hanh cong viéc birc xa - Sir dung thiét bi X-quang
chan doan trong y t¢ (Ma TTHC: 2.002382.000.00.00.H61).

Thé  tw N N Trich nhiém xir | L0OIgan
A on Noi dung cong viéc . A on (ngay lam
cong viéc ly cong viéc on
viéc)
Bude 1 Cong chirc huéng din, kiém tra, | Trungtidm Phucvu 0.5 ned
tiep nhdn ho6 so, quét (scan), hanh chinh coéng - NEAY
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chuyén ho so dén S& Khoa hoc va

Cong ngh¢.
Lanh dao phong Quéan ly cong
Budc 2 ngh¢ phén cong chuyén vién xir ly 0,5 ngay
ho so.
Chuyén vién t6 chirc di thdm dinh
Buéc 3 ho so, trinh Lanh dao Phong Quéan S& Khoa hoc va 2,5 ngay
ly cdng nghé xem xét. Cé6ng nghé
. Lanh dao Phong Quaén ly cong nghé X
Bu6c4 | inh Lanh dao S6 phé duyét. 0,5 ngay
. Lanh dao S& ky duyét hd so, trinh X
BU6CS | opy tich Uy ban nhén dan tinh, 01 ngay
Budc 6 C}l.uyven vién Phong Vin héa - X& 04 ngdy
hdi xir 1y ho so.
Léanh dao Phong Van héa - Xa hoi
Budc 7 kieém tra ho so trude khi trinh Lanh 0,25 ngay
dao Vin phong. ]
Lanh dao Vin phong Uy ban nhan Uy ban nhén dan tinh
dén tinh xem xét trinh Chu tich Uy
. ban nhén dén tinh phé duyét két qua X
Bube8 | giai quyét this tuc hanh chinh, huu hd 0,25 ngdy
so dién tr va chuyén két qua dén
Trung tdm Phyc vy hanh chinh céng.
. Cong chire tra két qua gii quyét thii | Trung tim Phyc vu X
Buge 9 tuc hanh chinh cho t4 chirc, c4 nhén. hanh chinh céng 0,5 ngay
Téng thoi gian gidi quyét TTHC
- 05 ngay cua S& Khoa hoc va Cong ngh¢. 10 ngay

- 05 ngay cta Uy ban nhén dén tinh.

_ 4. Tha tyc bd sung gidy phép tién hanh céng viéc birc xa - Sir dung thiét bj X-quang
chin doéan trong y té (Ma TTHC: 2.002383.000.00.00.H61).

Thie  tw . N Trich phi¢m xir | LDCigian
A . Noi dung cong viéc . A " (ngay lam

cong viéc Iy cong viéc viée)

Cong chuc huéng dan, kiém tra,
. tiep nhdn hO so, quét (scan), | Trung tdm Phuc vu \

Buge 1 chuyén hé so dén S& Khoa hoc va hanh chinh cong 0,5 ngay
Cong ngh¢.
Linh dao Phong Quén ly cong

Budc 2 ngh¢ phén cong chuyén vién xur ly S& Khoa hoc va 0,5 ngay
ho so. Cong nghé

Budc 3 Chuyén vién t6 chirc di thdm dinh 11 ngy
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h6 so, trinh Lanh dao Phong Quan
ly cong ngh& xem xét.
. Lanh dao Phong Quaén ly cdng nghé X
Budc4 | {inh Lanh dao S& phé duyét. 01 ngay
. Lanh dao S¢ ky duyét hé so, trinh X
Bu6cS | cha tich Uy ban nhan dan tinh. 01 ngay
Budc 6 C}l.uy’en vién Phong Vin héa - X& 9,5 ngdy
hdi xir ly ho so.
Lanh dao Phong Van hoa - X hoi
Budce 7 ki€ém tra ho so trudce khi trinh Lanh 0,5 ngay
dao Van phong. ]
Lanh dao Vin phong Uy ban nhan Uy ban nhn dén tinh
dén tinh xem xét trinh Chu tich Uy
. ban nh4n dén tinh phé duyét két qua .
Bube8 | giai quyét this tuc hanh chinh, huu hd 0,5 ngay
so dién tr va chuyén két qua dén
Trung tAm Phuc vu hanh chinh cong.
) Cong chirc tra két qué giai quyét thi | Trung tdm Phyc vy )
Bude 9 tuc hanh chinh cho t chirc, c4 nhan. hanh chinh coéng 0,5 ngdy
Téng thoi gian gidi quyét TTHC
- 14 ngdy ctia S& Khoa hoc va Cong nghé. 25 ngay
- 11 ngay cuia Uy ban nhén dén tinh.

_ 5. Thii tyc cAp lai gidy phép tién hanh céng viéc birc xa - Sit dung thiét bj X-quang
chén doin trong y t& (Ma TTHC: 2.002384.000.00.00.H61).

Thie  tuw N N Trich nhiém xir | L0OIgian
A - Noi dung cong viéc . A on (ngay lam
cong viéc ly cong viéc viéo)
Cong chitc huéng din, kiém tra,
. ﬁép nhin hd so, quét (scan), | Trungtdm Phuc vu .
Bude 1 chuyén hd so dén S& Khoa hoc va hanh chinh cong 0,5 ngay
Cong ngh¢.
Lanh dao phong Quéan ly cong
Buéc 2 ngh¢ phén cong chuyén vién xur ly 0,5 ngay
ho so.
Chuyén vién td chirc di thAm dinh
Budce 3 ho so, trinh Lanh dao Phong Quén S& Khoa hoc va 2,5 ngay
ly cong ngh¢ xem xét. Cong nghé
. Lanh dao Phong Quén ly cong nghé X
Buge 4 trinh Lanh dao S& phé duyét. 0,5 ngdy
. Lanh dao S& ky duyét hd so, trinh X
BudCS | cha tich Uy ban nhan dan tinh. 01 ngay
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Chuyén vién Phong Vén héa - Xa

- 05 ngay cta Uy ban nhén dén tinh.

Bude 6 | noi xirly hd so. 04 ngdy
Lﬁph dao Ph(‘)ng Van hoa - X3 hoi
Buéc 7 ki€m tra ho so truée khi trinh Lanh 0,25 ngay
dao Vin phong. ]
Lanh dao Vin phong Uy ban nhan Uy ban nhén dén tinh
dén tinh xem xét trinh Chu tich Uy
. ban nh4n dén tinh phé duyét két qua .
Bube8 | giai quyét this tuc hanh chinh, hwu hd 0.25 ngay
so dién tr va chuyén két qua dén
Trung tdm Phyc vu hanh chinh cong.
. Céng chire tra két qua giai quyét thii | Trung tim Phyc vu .
Buge 9 tuc hanh chinh cho t4 chitc, c4 nhén. hanh chinh coéng 0,5 ngay
Téng thoi gian gidi quyét TTHC
- 05 ngay cua S& Khoa hoc va Cong nghe. 10 ngay

6. Thi tuc cip Chiing chi nhan vién birc xa (d6i véi ngwoi phu trach an toan co sé
X-quang chan doén trong y te) (Ma TTHC: 2.002379.000.00.00.H61).

The tw . N Trich phigm xir | LDolgan
A . Noi dung cong viéc - on (ngay lam
cOng viéc ly cong viéc on
vié€c)
Cong chirc huéng dan, kiém tra,
. tiép nhan hd so, quét (scan), | Trungtdm Phyc vu X
Bude 1 chuyén hd so dén S& Khoa hoc va hanh chinh cong 0.5 ngay
Cong nghé.
Lanh dao phong Quéan ly cong
Budc 2 ngh¢ phén cong chuyén vién xur ly 0,5 ngay
ho so.
Chuyén vi€n td chirc di thAm dinh
Budéce 3 ho so, trinh Lanh dao Phong Quén S& Khoa hoc va 2,5 ngay
ly cong nghé xem xét. Céng nghé
. Lanh dao Phong Quén ly cong nghé \
Bute 4 trinh Lanh dao S& phé duyét. 0,5 ngay
. Lanh dao S& ky duyét hd so, trinh X
BudcS | cha tich Uy ban nhan dan tinh. 0T ngay
Budc 6 C}l.uyf:n vién Phong Vin héa - X& 04 ngay
hdi xir ly ho so.
Lanh dao Phong Vian hoa - Xa hoi | Uy ban nhan dén tinh
Budce 7 kiém tra hd so trude khi trinh Lanh 0,25 ngay
dao Vin phong.
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Lanh dao Vin phong Uy ban nhan
dan tinh xem x¢t trinh Chu tich Uy
ban nhan din tinh phé duyét két qua

Bube8 | giai quyét thi tuc hanh chinh, hwu hd 0,25 ngdy
so dién tr va chuyén két qua dén
Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong,.
. Cong chirc tra két qua giai quyét thi | Trung tAm Phuc vu X
Bude 9 tuc hanh chinh cho td chirc, c4 nhan. hanh chinh cong 0,5 ngay
Téng thoi gian gidi quyét TTHC
- 05 ngay cua S& Khoa hoc va Cong nghé. 10 ngay

- 05 ngay ctia Uy ban nhén dan tinh.











